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Giới, Định, Tuệ là môn học đạo đức của loài người. Nền đạo đức nhân bản –
nhân quả ấy, chính là nếp sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Nếu
người nào sống được như vậy thì cõi thế gian này là cảnh Thiên Đàng, Cực Lạc
trong tầm tay.
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SÁU THÁNG NGỒI KIẾT GIÀ KHÔNG ĂN UỐNG

Câu hỏi của Kim Quang

Hỏi: Kính thưa Thầy! Xin cho phép chúng con được hỏi: “Có một thanh thiếu
niên 16 tuổi người Ấn Độ ngồi thiền 6 tháng không ăn uống đã làm chấn động
cả thế giới. Hiện giờ mọi người muốn biết loaị thiền mà cậu bé đang nhập đó là
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loại thiền gì? Và thiền đó có phải là của Phật giáo hay không? Ngưỡng mong
Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Chúng con xin gửi cho Thầy một bản
thông tin được rải đi khắp nơi trên thế giới như sau:

CHUYỆN LẠ VỀ MỘT CHÚ BÉ Ở NEPAL

“Nepal: Một thiếu niên ngồi thiền trong 6 tháng không ăn uống.

Ram Bahadur Bamjan, tên cậu thiếu niên 16 tuổi, người Nepal, đã ngồi thiền
định theo kiểu kiết già trong khu rừng Bara thuộc quận Katmandu trong 6 tháng
mà theo lời đồn là không ăn uống gì cả và được nhiều người gọi là Phật, cuối
cùng đã nói: “Tôi chưa phải là Phật. Tôi đang trên đường thành Phật”.

Hiện hàng ngày có hàng trăm người từ nhiều nơi trên thế giới đã đến khu rừng
nói trên - cách thủ đô Katmandu 300 cây số và cách xa lộ 8 cây số đường bộ gồ
ghề - để tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ này với một câu hỏi giống nhau: Làm
sao một người có thể không ăn uống trong 6 tháng mà vẫn bình thường?

Các viên chức địa phương Katmandu đã yêu cầu các nhà khoa học của Viện
Khoa học Hoàng gia Nepal và các nhà nghiên cứu Phật giáo điều tra về hiện
tượng này, nhưng cho đến nay chưa có kết luận nào được đưa ra.

Những chi tiết về cuộc đời tu của cậu thiếu niên 16 tuổi này có thể kể: Xuất gia
từ năm 11 tuổi, được tu tập ở nhiều nơi từ Nepal đến Ấn Độ, và sau 5 tháng trở
về quê nhà, cậu thiếu niên này đã ngồi kiết già thiền định trong rừng, không ăn
uống gì cả trong 6 tháng qua. Theo người anh của Ram Bahadur Bamjan, nhiều
nhân chứng cho biết là sau vài ngày thiền định, hào quang đã phát sáng trên
trán và tay của Ram Bahadur Bamjan, nhưng những gì mà một số phóng viên
thấy là cậu ngồi thiền định bình thường theo kiểu kiết già và chiếc áo nâu sòng
đã trở nên bẩn thỉu.

Những học giả Phật giáo (Buddhist gurus) cho biết là họ có thể xác định cậu
thiếu niên này có thật sự thiền định sâu không, nhưng gia đình của Ram
Bahadur Bamjan và dân làng tuyên bố không để ai đụng vào cậu, vì tu sĩ trẻ
này cần ngồi thiền trong 6 năm. Về phía mình, Chính phủ Nepal tuyên bố sẽ mở
cuộc điều tra, nhưng cho đến nay chưa thấy bắt tay vào việc và cũng không có
biện pháp gia tăng an ninh nào cho hiện tượng kỳ lạ này.

Tuy các nhà khoa học và các học giả Phật giáo không được dân làng và gia đình
cho phép đụng chạm vào thể xác của Ram Bahadur Bamjan trong lúc cậu đang
thiền định, nhưng các nhà khoa học đang tìm cách nghiên cứu tu sĩ này từ một
khoảng cách xa mà không nhất thiết phải đụng vào cơ thể của cậu.
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Theo những nhân chứng có mặt tại chỗ, trong thời gian 6 tháng thiền định vừa
qua, Ram Bahadur Bamjan chỉ bị can thiệp có một lần (kéo dài trong vài phút)
và cậu nói: “Tôi đang thiền định sâu (deep meditation) vì sự bình an của nhân
thế. Vì vậy, đừng gọi tôi là Phật. Tôi chưa phải là Phật. Tôi đang trên đường
thành Phật. Vì thế, xin vui lòng để yên cho tôi thiền định trong 6 năm”!

Đáp: Kính thưa quý Phật tử! Tin tức này Thầy đã được đọc trên báo chí, nhưng
Thầy không thấy có gì là lạ lùng, mà chỉ đáng thương cho cậu bé ấy mà thôi, chỉ
uổng phí cuộc đời tu tập thiền định của cậu mà chẳng có lợi ích gì cho bản thân
và người khác. Nhất là hiện giờ làm hại mọi người phải tốn hao tiền bạc và bỏ
công sức kéo đến chiêm ngưỡng “Theo phóng viên đài địa phương thì mỗi
ngày có khoảng 10 ngàn người kéo đến chiêm ngưỡng”. Như vậy số tiền
chi cho xe cộ và công sức của 10 ngàn người trong một ngày sẽ hao tốn biết là
bao nhiêu xin quý Phật tử tính thử.

Đây cũng là một hiện tượng mê tín thần thông. Những hiện tượng này thường
xảy ra khắp nơi trên thế giới, nay ở nước này, mai ở nước khác “Chuyện lạ có
thật”. Phần nhiều những chuyện lạ có thật này không thể giải thích bằng ý
thức được. Vì thế, có một số người nhẹ dạ cả tin mà không tự quán chiếu, soi
xét thấy biết những hiện tượng xảy ra rõ ràng có phải như thật không? Đừng để
tưởng thức đánh lừa; đừng để tâm tham đắm, mê mệt thần thông mà làm mờ
mắt, mờ tri kiến; đừng để tâm vì tin vào thần quyền linh thiêng mù quáng, mà
bị những người khác lợi dụng tưởng lừa dối, lường gạt. Hiện tượng của chú bé
ngồi thiền không ăn uống là một hiện tượng lường gạt của những loại thiền định
không đúng của Phật giáo.

Thiền định không ăn uống 6 tháng, một năm hay nhiều hơn nữa, đó cũng chỉ là
một loại thiền ức chế tâm. Khi tu thiền ức chế tâm đều lọt vào trạng thái không
tưởng, từ không tưởng lưu xuất ra nhiều trạng thái tưởng trong đó có trạng thái
không đói khát, không muốn ăn uống, cho nên mọi người thấy không ăn uống
mà sống thì cho đó là một trạng thái kỳ lạ. Kỳ lạ đối với ý thức của con người,
chứ không kỳ lạ đối với người có trí tuệ Tam Minh. Ý thức con người không thể
hiểu những trạng thái kỳ lạ tưởng đó, cho nên nó dễ thu hút những người có
tính hiếu kỳ; có tính ham mê thần thông; có tính mù quáng tin có thế giới siêu
hình, có thần thánh, có ma quỷ, có linh hồn người chết v.v.. Vì thế làm hao tiền
tốn của, phí công sức của mọi người rất lớn.

Trên đời này những hiện tượng kỳ lạ, những loaị thần thông mà ý thức chúng ta
không thể hiểu và suy lường được như trên đã nói, đó là do tưởng uẩn của
chúng ta hoạt động. Tưởng uẩn hoạt động là do ý thức chúng ta ngưng hoạt
động. Ý thức ngưng hoạt động xảy ra có hai trường hợp:
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1. Do tai nạn xảy ra khiến thần kinh tưởng hoạt động.
2. Do tu tập Khí công, Nhân diện, Yoga và các loại thiền ức chế ý thức v.v..

Một loại thiền ngồi sáu, bảy tháng hay một, hai ba, bốn năm không ăn uống là
một loại thiền tưởng như trên đã nói. Thiền của ngoại đạo. Thiền để biểu diễn
những trò lạ mắt; những trò kỳ đặc để thu hút và lôi cuốn mọi người, như cậu bé
Ram Bahadur Bamjan này chẳng hạn.

Thiền Tưởng gồm rất nhiều loại: Thiền Đại Thừa, Thiền Đông Độ, Thiền Công Án,
Thiền Tham thoại Đầu, Thiền Tối Thượng Thừa, Thiền Yoga, Thiền Xuất Hồn,
Thiền Vô Vi, Thiền Lục Diệu Pháp Môn, Thiền Quán Sổ Tức, Thiền Minh Sát Tuệ,
Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông v.v..

Thiền Tưởng mà xưa kia đức Phật đã nhập Không Vô Biên Xứ Tưởng, Phi Tưởng
Phi Phi Tưởng Xứ. Khi nhập xong đức Phật cảm nhận không có giải thoát nơi
thân tâm của mình thì Ngài liền ném bỏ như ném bỏ một chiếc giày rách không
hề tiếc công khó nhọc của mình. Còn bây giờ chúng ta lại đi lượm mót những
thứ thiền đồ bỏ này sao?

Cậu bé bị lừa đảo bởi thiền tưởng, một loại thiền mạo danh thiền của Phật giáo,
nhưng sự thật không phải vậy. Cậu bé đã lầm nên mới bảo với mọi người: “Tôi
chưa phải là Phật. Tôi đang trên đường thành Phật”. Cậu có biết con đường
thành Phật là con đường nào không? Mà dám khẳng định như vậy? Phật không
thể tu thiền không ăn uống như cậu đâu? Thiền của Phật là ly dục ly ác pháp,
chứ không phải nhập định tưởng không ăn uống như cậu đã nhập định 6 tháng
nay.

Bốn mươi chín ngày tu tập dưới cội bồ đề để chứng đạo, đức Phật có ngồi thiền
không ăn uống như cậu không? Đức Phật đã bỏ thiền không ăn uống. Cậu có
biết không? Đức Phật ném nó như ném như ném một chiếc áo rách không còn
mặc được nữa. Muốn biết rõ đức Phật tu tập như thế nào thì cậu nên nhờ một vị
có Tam Minh sẽ xác định cho cậu biết. Nếu cậu không tìm được một người có
Tam Minh thì cậu nên đọc lại Đại Kinh Saccaka: “Và này Aggivessana, sau
khi Ta ăn thô thực và được sức lực trở lại. Ta ly dục, ly bất thiện pháp,
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái do ly dục sanh hỷ lạc, có
tầm có tứ. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta được tồn
tại nhưng không chi phối tâm Ta. Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ nội
tĩnh nhất tâm. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta được
tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. Ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú,
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chứng và trú Thiền thứ ba. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên
nơi Ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. Xả lạc, xả khổ, diệt
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi
Ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta”. (Kinh Trung Bộ tập I trang
540 Tạng kinh Việt Nam). Cậu có nghe lời dạy này không? Đức Phật nhập bốn
Thiền đâu có dạy không ăn uống bao giờ. Như vậy cậu đã tu sai mà muốn thành
Phật thì làm sao thành Phật được phải không cậu?

Cho nên đức Phật dạy: “Tâm định tỉnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, nhập
thiền định không có khó nhăn, không có mệt nhọc”. Vậy nhập định như
cậu sao mà khó khăn, mệt nhọc quá vậy, 6 tháng không ăn uống mà chưa
thành Phật, nếu cậu không biết thì cậu nên đọc tiếp đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn
kinh thuộc Trường Bộ tập I trang 665 Tạng kinh Việt Nam: “Rồi Thế Tôn nhập
Sơ thiền. Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiền. Xuất Nhị thiền, Ngài nhập
Tam thiền. Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiền”.

Như vậy trong 49 ngày tu tập dưới cội bồ đề đức Phật chỉ chuyên tu tập ly dục
ly bất thiện pháp trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Và cuối cùng Ngài
chứng đạo. Còn bây giờ cậu có ly dục ly ác pháp không? Mà cậu dám bảo rằng
cậu đang đi trên đường thành Phật?

Kính thưa quý Phật tử! Chúng ta không còn lạ gì với các hệ phái Phật giáo hiện
giờ khắp nơi trên thế giới mọi người đang tu tập thiền tưởng, nhất là khi đọc
kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ đều gán cho đạo Phật có tám mươi bốn
ngàn pháp môn. Cho nên, pháp môn ngồi thiền không ăn 6 tháng cũng là pháp
môn của Phật. Thật là oan cho Phật, thiền không có lợi ích cho mình, cho người
như vậy mà vẫn gán cho Phật giáo. Thế mà các nhà Phật học không lên tiếng
đính chính hay các Ngài cũng chưa hiểu cho đó là thiền Phật giáo? Hiện giờ các
nhà học giả Phật giáo họ đều thông suốt giáo lý Nguyên Thuỷ nhất là các nước
tôn thờ Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo như: Cam pu chia, Thái Lan, miến
Điện, Tích lan v.v..

Kính thưa các bạn! Đọc hết toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy do Phật dạy. Các
bạn có thấy bài kinh nào đức Phật dạy ngồi thiền nhập định không ăn uống
không?

Trước những hiện tượng kỳ lạ thường xảy ra mà ý thức con người không giải
thích được. Thầy đều hiểu biết rất rõ ràng, nhưng bàn luận chuyện thiên hạ để
làm gì? Ai tu thế nào thì duyên của họ như thế nấy. Ở đây, tại sao lại có bài viết
về cậu bé Nepal này?
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Đầu tiên, chúng tôi đọc báo biết được tin tức này, kế đó được người mang đến
tu viện gửi cho chúng tôi một tờ bích chương cũng nói về chú bé này và cuối
cùng trên trang Web của chúng tôi lại cũng được một thông tin này nữa.

Ba thông tin này chúng tôi biết chắc quý Phật tử đang chờ đợi sự trả lời của
chúng tôi, nếu chúng tôi làm thinh tức là chúng tôi đã chấp nhận thiền định của
cậu bé này là của Phật giáo. Vì thế, chúng tôi xin trả lời ngắn gọn để quý Phật
tử hiểu biết tường tận rõ ràng đâu là thiền của Phật và đâu không phải là thiền
của Phật. Bài viết trả lời ngắn gọn của chúng tôi là để những hiện tượng kỳ lạ
xảy ra khắp nơi trên thế giới không còn làm cho quý Phật tử ngạc nhiên nữa.

Ngày 15 tháng 01 năm 2006

PHỤ BẢN 1

LỜI CẢM NGHĨ CỦA TU SINH LỚP CHÁNH KIẾN

Lời giới thiệu

Trong lời cảm nghĩ của Mỹ Linh đã nói lên sự tiếp thu những bài học của các con
đã học qua lớp Chánh tri kiến, chứng tỏ các con đã thông suốt tri kiến giải
thoát, chỉ còn siêng năng áp dụng vào đời sống hằng ngày thì thân tâm của các
con sẽ có một trạng thái bình an với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Đó
chính là chỗ các con chứng đạo chứ không phải chứng đạo bằng cách ngồi thiền
bảy, tám ngày hay một, hai, ba tháng hay xuất hồn đi vào cảnh giới Cực Lạc,
Thiên Đàng. Chứng đạo kiểu này là chứng đạo trong tưởng uẩn, trong mơ mộng,
chứng đạo như vậy có ích lợi gì các con? Toàn là ảo tưởng, mơ mộng mà từ xưa
đến nay con người đã xây dựng như vậy, thật là điên đảo, tốn biết bao nhiêu là
công lao tu tập nhưng được lợi ích những gì, chỉ làm khổ mình mà không biết.

Các con hãy đọc lại bài cảm nghĩ của Mỹ Linh và theo đó sống thì chắc chắn các
con tìm thấy sự giải thoát ngay liền. Mỹ Linh đã viết bài này thì sức tri kiến quán
xét của Mỹ Linh đã thâm nhập lý nhân quả thì Mỹ linh đâu cần phải tu tập nhiều
nữa, chỉ ngồi chơi mà đuổi giặc sinh tử, thì chứng đạo ngay đây chứ đâu còn xa.

Ở đây chỉ cần thâm nhập lý nhân quả là đã chứng đạo rồi. Nếu Mỹ Linh chưa
thâm nhập nhân quả thì ác pháp còn tác động vào thân tâm. Vậy Mỹ Linh hãy
cố gắng áp dụng tri kiến nhân quả hằng ngày vào từng tâm niệm của mình và
các chướng ngại pháp đang tác động thì sẽ xả sạch, nhờ có xả sạch tâm mới ly
dục ly ác pháp hoàn toàn.
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Thật đáng thương, đến giờ này các con còn có người lúng túng không biết mình
phải tu pháp nào và thời khóa tu như thế nào? Vậy các con hãy đọc kỹ lại bài
này để rút ra một bài tu học xả tâm không có thời khóa rất thực tế và cụ thể.
Pháp tu tập này rất cụ thể và thật tuyệt vời cho con đường tu tập giải thoát của
các con.

Bài pháp này có cái nhìn đúng như lời Phật dạy, thấy lỗi mình không thấy lỗi
người, thấy cái hay của người không thấy cái dỡ của người, thấy cái tốt không
thấy cái xấu của người thật là pháp vi diệu. Nếu trong lớp Chánh kiến của tu
viện Chơn Như này ai cũng đều tu học có cái nhìn nhân quả như vậy thì sự
chứng đạo đâu có còn khó khăn.

Mỹ Linh viết bài này mà sống đúng như bài viết của con thì chứng đạt chân li
không bao lâu nữa và đối với sự tu tập không còn khó khăn, chỉ cần cố gắng độc
cư trọn vẹn để tâm thanh tịnh hoàn toàn. Hãy cố gắng lên các con ạ! Đường đi
sắp đến nơi rồi.

Hãy đọc kỹ lại bài này mà áp dụng vào sự tu tập của các con thì kết quả lợi ích
lớn, đừng tu tập lòng vòng mà mất thì giờ vô ích, phải ngay đây mà xả tâm cho
rốt ráo. Xả tâm cho rốt ráo là chứng đạo ngay liền.

Bài cảm nghĩ này là một bài pháp xả tâm tuyệt vời đúng như lời Phật dạy, Thầy
dạy. Vậy các con hãy cố gắng lên để chứng đạt chân lí, để thay Thầy đứng lớp
dạy mọi người thực hành sống đời đạo đức nhân bản – nhân quả để đem lại
hạnh phúc an vui cho mọi người.

Kính ghi

Trưởng lão Thích Thông Lạc

LỜI CẢM NGHĨ CỦA TU SINH LỚP CHÁNH KIẾN

Kính bạch Thầy – Vị Minh Sư của chúng con.

Kính thưa đại chúng!

Đã trải qua hơn 25 thế kỷ dài đằng đẳng, hôm nay lớp đào tạo bậc A La Hán đã
thành hình. Là một tu sinh của lớp, con kính ghi đôi dòng cảm nghĩ.

Vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Ất Dậu (2-11-2005) lớp đào tạo A La Hán đầu
tiên được ra đời trên hành tinh này của chúng ta nói chung, và trên đất nước
Việt Nam thân thương nói riêng. Cơ sở lớp học được đặt tại tu viện Chơn Như
thuộc ấp Gia lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Với trên 60 tu
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sinh nam nữ đầy lòng nhiệt huyết để tìm cầu sự giải thoát đang tu học dưới sự
hướng dẫn và theo dõi trực tiếp của Trưởng Lão Thích Thông Lạc, qua chương
trình giáo dục đào tạo của các lớp Bát Chánh Đạo. Và trước tiên là lớp Chánh
Kiến đã và đang hoạt động hơn hai tháng nay.

Theo con được biết, trước cái nhìn thấu suốt của vị Minh Sư - Trưởng lão Thích
Thông Lạc, sau khi đắc đạo có đủ Tam Minh, Người dùng Thiên nhãn minh
hướng về cuộc đời tu hành của đức Phật Thích Ca Mâu Ni để đối chiếu với sự
chứng nghiệm của Người, thì thấy kết quả của Người không sai khác.

Đức Phật đã tu và giữ gìn đúng giới luật, thì Người cũng tu và giữ gìn đúng
giới luật.
Đức Phật đã tu chứng đạt bốn thiền, làm chủ sự sống chết, thì Người cũng
tu chứng đạt bốn thiền, làm chủ sự sống chết.
Đức Phật có Tam Minh, thì Người cũng có Tam Minh.

Sau khi chứng đạt chân lí, Người nhìn thấy chúng sanh sống không có đạo đức
nhân bản – nhân quả nên thường làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng
sanh. Vì thế, Người bỏ ý định ra đi tự tại vào năm 1980. Người dẹp sạch cái nhà
sàn làm nơi chất củi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi ấy (Đây là lời của anh
Trưởng công an ấp Gia Lâm kể lại cho con nghe).

Qua 25 năm nương vào làn sóng giáo pháp của Phật giáo Đại Thừa để dìu dắt
“CHÚNG SANH NAN ĐỘ” này. Người luôn là ngọn hải đăng soi sáng về gương
hạnh đạo đức và giới luật, Người luôn thẳng thắn chỉ dạy cặn kẻ chỗ tu sai lạc
vào thiền tưởng, thiền ức chế tâm. Khi ấy, Người nói rất mạnh như tình một
người mẹ quá thương con, thấy những đứa con mình sắp lao xe xuống hố thẳm
tưởng giải, sắp ngã nhào xuống vực sâu của ngũ ấm ma, Người mẹ ấy thét lên:
“Hãy dừng lại! Dừng lại các con ơi!”. Thế rồi một sự thật quá phủ phàng, bao
khổ đau, bao gian nan đã giày xéo lên tắm thân gầy guộc của Người. Và còn tệ
hơn nữa là bao lời sỉ nhục, mạt sát, mạ lị của những người đại diện cho giáo
pháp phát triển. Chẳng khác nào như giáo pháp của Bà La Môn đã từng lời sỉ
nhục, mạt sát, mạ lị và còn hại Phật trong thời xưa vậy.

Chúng ta thử suy nghĩ một điều là, nếu đức Phật không có tuệ Tam Minh thì
Phật đâu có nói: “TRONG NƯỚC CÓ TRÙNG”. Mà nếu Thầy Chơn Như không có
tuệ Tam Minh thì đâu có trả lời với quý phật tử rằng: “KHÔNG CÓ NGÀY TẬN
THẾ CỦA NĂM 2000” hay “KHÔNG CÓ HỘI LONG VÂN, LONG HOA GÌ HẾT – MÀ
CŨNG KHÔNG CÓ PHẬT DI LẶC RA ĐỜI VÀO NĂM 2000!” (Sau ngày ra thất năm
1980 các phật tử gần xa thường về hỏi thăm Thầy về đề tài ấy). Những lời nói
xác định của Phật, của Thầy rất nhẹ nhàng mà mang tính chất giá trị của thời
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đại rất cao được con người và khoa học đều công nhận.

Chỉ đơn cử vài câu trả lời trên, thì con thấy rằng: Đức Phật và Thầy đã nhìn thấu
suốt tâm can của những người Bà La Môn và tâm tất cả chúng sanh như nhìn
nét chỉ trong lòng bàn tay vậy. Và đồng thời các Ngài thấy rất rõ những người
có tâm xấu ấy như con thiêu thân bay vào lửa nhân quả.

Song với lòng từ bi vô bờ bến và hạnh nguyện của các Ngài rất vĩ đại, tâm bất
động của các Ngài vô cùng kiên cố. Có vậy mới xứng đáng là bậc siêu nhân, có
vậy mới được mọi người mến mộ và sùng kính muôn đời. Đặc biệt là giáo pháp
của các Ngài luôn luôn ban bố một cách bình đẳng đến muôn người, không
phận biệt có tôn giáo hay không tôn giáo, không phân biệt người thương kẻ
ghét nào cả.

Ngày xưa đức Phật đã thiết lập nền đạo đức nhân bản - nhân quả cho loài người.
Đây là một giáo lý cốt lõi trong đạo Phật, nhưng nó đã bị lớp tư tưởng mê tín, dị
đoan bao bọc, phủ dầy hơn 2500 năm nay. Do vậy con người luôn sống trong
thù hận, ác trược đầy khổ đau. Chính vì thế, Minh Sư Thích Thông Lạc không
quản công nhọc nhằn, không chùn bước trước khó khăn. Người xây dựng lại nền
đạo đức nhân bản – nhân quả ấy, hầu mang lại một hướng đi đúng để nguồn
hạnh phúc của loài người trên hành tinh này không bị mai một. Từ nền tảng đạo
đức ấy, con người sẽ luôn phát huy tính thiện của mình và giúp cho muôn
người, muôn loài vật khác không còn khổ đau nữa. Và cũng nhờ nền tảng đạo
đức nhân bản - nhân quả ấy, con người sẽ được tiến xa hơn trên pháp môn
“TAM VÔ LẬU HỌC: GIỚI, ĐỊNH, TUỆ”, để từng bước luyện rèn làm chủ được bốn
sự khổ: sinh, già, bệnh, chết như đức Phật và như Thầy đã làm được. Đây là mục
tiêu cứu cánh của đạo Phật và cũng là mục đích yêu cầu của lớp đào tạo A La
Hán hôm nay vậy.

Ngay từ nội dung của lớp Chánh Kiến Thầy đã khơi sáng tầm nhìn của chúng
con giúp chúng con không còn sống trong ảo tưởng, mơ hồ, trừu tượng nữa;
không còn yếu đuối mê tín cầu tha lực nữa. Nếu muốn thân không bệnh đau,
tâm không phiền toái bất toại nguyện và muốn thành công trên mọi lãnh vực
mà chỉ cầu xin và xem ngày giờ tốt thì kết quả ấy có được là người chỉ giải
quyết phần ngọn mà thôi, không bền vững. Bởi vì sự cầu xin và xem ngày tốt
kia là chúng ta đã tránh né cái quả xấu mà ta đã tạo. Đến một lúc nào đó
nghiệm lại sẽ thấy bệnh đau vẫn đầy dẫy, phiền não lo rầu cũng không hết mà
như chồng chất thêm, cả sự thất bại ê chề từ việc này đến việc khác cũng kéo
theo bao khổ não suốt cuộc đời tới chết. Do thiếu đạo đức mà mọi người quen
nói thiếu đức.
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Qua lời dạy của Thầy chúng con được biết: muốn có cuộc sống an vui, hạnh
phúc thật sự bền lâu của thân và tâm, cả sự thành công trên mọi lãnh vực thì
điều tiên quyết là nên có niềm tin sâu về nhân quả. Từ đó con người sẽ sáng
suốt hơn, chủ động hơn về sự thành bại, tốt xấu đều do chính mình có khả năng
làm nên tất cả. Tất nhiên là ai ai cũng muốn đạt nhiều kết quả tốt đẹp về sức
khỏe, về tinh thần, về công danh thì ta hãy tạo nhiều nhân tốt như không làm
cho người và vật bị tổn thương, bị chết chóc; không làm cho người và vật bị đau
khổ; không tranh giành phá hoại người khác. Sự thành công trên đường đời hay
đường đạo sẽ đạt được bền lâu là do mọi người biết tự lực giải quyết ngay
“PHẦN GỐC ĐẠO ĐỨC”. Nên ông bà xưa thường nói: “CÓ ĐỨC KHÔNG SỨC MÀ
ĂN” là vậy. Và phần đạo đức gốc ấy là nền đạo đức nhân bản - nhân quả của
muôn người.

Sự thật nhờ có Thầy chúng con mới rõ hơn: đạo đức nhân bản - nhân quả là
những đạo đức gốc, đạo đức căn bản nhất của con người. Nó có một con đường
đi rõ rệt và xuất pháp từ ba nơi thân, khẩu, ý của con người đồng thời nó được
diễn biến như sau.

Ý hành gồm có ba hành động ác gốc:

1. Tham tức là lòng tham muốn
2. Sân tức là lòng sân hận
3. Si tức là tâm mê mờ không hiểu đúng thường mê tín dị đoan.

Miệng gồm có bốn hành động ác gốc:

1. Nói dối, nói lời không thật.
2. Nói thêu dệt, nói phóng đại, nói thêm bớt.
3. Nói lật lọng; nói trớ qua trớ lại, chối quanh co.
4. Nói lời hung dữ; lời chửi mắng, lời hăm dọa.

Thân gồm có ba hành động ác gốc:

1. Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh.
2. Trộm cắp, cướp giựt của người.
3. Dâm dục.

Nếu không có sự giảng giải của Thầy chúng con chỉ hiểu nhân quả một cách đại
khái và chung chung như: “QUẢ BÁO NHÃN TIỀN”, “Ở HIỀN GẶP LÀNH” hay
“GIEO GIÓ GẶT BÃO”. Hoặc có khi cũng biết rằng “NHÂN NÀO QUẢ NẤY” mà con
chỉ biết một nhân cho ra một quả mà thôi. Ví dụ: Đánh người, người đánh lại, rồi
hết; hay “cười người hôm trước hôm sau người cười”. Song hôm nay, được Thầy
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mở rộng tầm nhìn của chúng con, hướng chánh kiến của chúng con được thấu
hiểu tường tận hơn: Từ nhân quả của loài thảo mộc mà liên hệ đến nhân quả
của loài người đều giống như thế. Điều này khiến cho chúng con có một niềm
tin tuyệt đối với cái nhìn của một vị Minh Sư đạt đạo. Và với niềm tin tuyệt đối
này, nhiều tu sinh nỗ lực tu tập đến nơi đến chốn và sẽ cùng Thầy nhìn rõ mồn
một nhân quả của chúng sanh bằng tuệ Tam Minh như vậy.

Lạ quá! Hay quá! Thầy cung cấp cho chúng con nhiều kiến thức mới học qua lớp
này. Như “MỘT NHÂN QUẢ RA NHIỀU QUẢ”. Nếu đối với loài thảo mộc, cây trái
thì dễ nhận biết rồi. Thế mà Thầy tuyên bố: “MỘT NGƯỜI SINH RA NHIỀU
NGƯỜI”. Bởi vì hành động thiện ác của con người tạo thành nhiều từ trường,
phóng xuất vào không gian, kết hợp với những niềm vui hay nỗi khổ mới tạo ra
những con người mới và con vật mới. Không phải con người chết đi mới tạo con
người mới, con vật mới. Và cái cận tử nghiệp mới là cái nghiệp tạo con người
sau cùng. Do vậy mà người biết tu luôn luôn bằng lòng mọi nhân quả đã tạo,
đồng thời sẵn sàng tăng trưởng nhân thiện mới, cho đến toàn thiện, tâm luôn
luôn thanh thản, an lạc và vô sự thì cận tử nghiệp lại là một trạng thái Niết Bàn
– không còn tương ưng với tâm chúng sanh nên chấm dứt đường sanh tử luân
hồi.

Chỉ mới đề tài nhân quả (con tóm lược) mà Thầy đã tỉ mỉ dẫn dắt cho chúng con
đi từ nền tảng đạo đức gốc NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ. Luôn ý tứ, dè dặt để tăng
trưởng từng niệm thiện của thân khẩu ý thì lại được trở thành một nền móng
cho mọi sự thành công ở đời cũng như trong đạo. Thật là thiết thực vô cùng! Và
rồi Thầy luôn nhắc nhở: “Hãy dùng Chánh kiến để nhìn mọi sự việc, mọi đối
tượng, mọi hiện tượng bằng tri kiến nhân quả để giải tỏa tâm mình” thì lại còn
là một điều bổ ích hơn nữa. Nhờ vậy mà tâm luôn an vui bằng lòng mọi nhân
quả cũ đồng thời tạo nhân tốt (tăng trưởng thiện) để có quả tốt trong tương lai.

Trong lớp học này có nhiều trình độ khác nhau về Phật học cũng như về kiến
thức phổ thông. Song hầu hết ai ai cũng tiếp thu tốt những lời dạy ân cần cặn
kẽ mà dễ hiểu của Thầy ban bố cho. Chỉ còn duy nhất nỗ lực thực hành thì
đường về xứ Phật sẽ được thu ngắn lại, không còn mờ mịt xa xăm nữa.

Nhờ Chánh Kiến mà các “TÂM VIÊN” cũng được dây xích quấn vô cổ và “Ý MÃ”
cũng như có được dây cương với người điều khiển kinh nghiệm. Khi người ấy
vung chiếc roi “TRI KIẾN NHÂN QUẢ” lên thì lập tức tâm ý kia ngoan ngoãn bình
thản hơn, bất động hơn trước các ác pháp và các cảm thọ.

Ví dụ thỉnh thoảng có người rên rỉ về tâm chướng của họ, có khi sách động con,
xúi dục con tham gia những điều không tốt. Nhớ lời Thầy con luôn dùng đôi mắt
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tri kiến nhân quả thì tâm con được giải tỏa ngay, không bị lôi cuốn rồi con cứ
khuyên họ nên trình rõ và nhờ Thầy giải quyết cho. Thật ra, Thầy đã dạy cho
phương pháp để xả tâm bằng “NHÌN MỌI SỰ NHÂN QUẢ” thế mà không nỗ lực
thực hành, để phá hạnh độc cư, làm động mọi người thì chùm nhân quả kia ảnh
hưởng; cả lớp bị đuổi hết, mọi người khóc ròng và xin sám hối với Thầy mấy
ngày liền. Đây cũng là một sự kiện đáng ghi vào lịch sử của lớp học này. Có vậy
con mới thấy rõ hơn việc tu tập trước tiên là Thầy dạy xả tâm: PHẢI LUÔN LUÔN
NHẪN NHỤC – TÙY THUẬN – BẰNG LÒNG ở mức độ cao. Và đó là hạnh độc cư
vậy. Muốn trở thành Thánh Nhân thì trước tiên phải gạn cho hết, xả cho hết các
tâm ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn…​ để cùng nương với nhau mà
tiến tu.

Những lời sám hối với Thầy hôm nay cũng là lời cam kết, lời hứa quyết tâm lo tu
tập đúng, không phá hạnh độc cư nữa. Từ nay nếu tâm không xả được niệm gì
thì chúng con sẽ cố gắng tùy đối tượng của tâm mà dùng tri kiến về “NHÂN
QUẢ” hay về “CÁC PHÁP VÔ THƯỜNG” thân vô thường hay thân bất tịnh hoặc
tùy đối tượng của tâm mà “QUÁN THÂN BẤT TỊNH” hay “QUÁN THỰC PHẨM BẤT
TỊNH”. Luôn luôn nhớ và thực hành “THÂN LÀ VÔ NGÃ – KHÔNG PHẢI LÀ TA,
KHÔNG PHẢI CỦA TA, KHÔNG PHẢI BẢN NGÃ CỦA TA” thì sẽ giải tỏa được mọi
vấn đề của tâm. Đặc biệt là áp dụng “TỨ BẤT HOẠI TỊNH”, con tác ý: “CON
NGUYỆN TÂM CON NHƯ PHẬT – CON NGUYỆN TÂM CON NHƯ TÂM THẦY” thì các
niệm linh tinh tâm hẹp hòi thấp hèn kia không ngự trị được nữa, nó sẽ cút mất.

Thực tế chúng con còn khóc nhiều quá tức là chưa thâm nhập “CÁC PHÁP LÀ VÔ
THƯỜNG”. Mới ghi nhận lý thuyết thôi. Song dù sao Thầy cũng đã trang bị cho
nhiều chiếc áo giáp lắm rồi, mỗi phương cách quán là một chiếc áo giáp để
xông pha nơi trận mạc. Chúng con sẽ cố gắng phòng hộ hơn, không để bị
thương tích nữa.

Một lần làm Thầy buồn là chắc chúng con sẽ bị tổn phước, tổn thọ lắm đây! Vì
với tất cả tình thương bao la vô tận Thầy không quản công khó nhọc; vừa giảng
dạy, vừa xem bài, vừa kiểm tra – trả lời các câu hỏi khi tu sinh trình sự tu; vừa
tiếp khách và giảng pháp riêng khi cần thiết; lại vừa viết sách – in ấn – pho to
v.v.. Thật con không ngờ nổi, mỗi ngày Thầy ăn (ngọ) một bữa, chỉ có vài
muỗng cơm mà làm việc trên 24/24, cứ hết ngày này sang ngày khác như vậy!
Điều này rõ ràng và Thầy sống và làm việc bằng một lực thanh tịnh phi thường.
Các anh của con lên hay nhận xét: “Ủa! Thầy đã gần 80 rồi mà tiếng nói của
Thầy sao rõ ràng và khỏe quá”. Chúng con cố gắng tu tập đúng để noi gương
thân giáo của Thầy như vậy.
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Bên cạnh những chiếc áo giáp kia, Thầy luôn rèn luyện chúng con nhiều thao
tác để chiến đấu với thân bệnh, tâm bệnh. Với những chiến thuật chiến lược rất
chặt chẽ, kiên cố. Thầy căn dặn kỹ lưỡng để biết sử dụng đội hình, đội ngũ sao
cho phù hợp với chiến trận ấy. Lúc nào tu tập “CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - NHIẾP
TÂM AN TRÚ TÂM” Lúc nào tu tập “THÂN HÀNH NIỆM” mà còn phải áp dụng
“ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ”, cũng như pháp “NHƯ LÝ TÁC Ý”. Luôn luôn là đội quân
tiên phong đi đầu trong các trận. Và lúc nào mới tu tập “TỨ NIỆM XỨ”. Phải nói
rằng chưa thấy lớp học nào phức tạp đủ mọi trình độ như lớp đào tạo tâm vô lậu
này. Từ tuổi tác đến hình tướng, đặc tướng trình độ đều rất chênh lệnh. Thế mà
Thầy nhẹ nhàng, linh động rất chính xác khi áp dụng từ thời khóa đến phương
pháp tu tập phù hợp cho từng người, từng người một.

Bên cạnh những tên giặc lợi hại như hôn trầm, thùy miên; ái kiết sử, tâm tình
cảm, dục thèm ăn v.v.. Thầy luôn luôn nhắc nhở phải cảnh giác với những đòn
tâm lý chiến. Khi tâm họ chướng họ thường phá hạnh độc cư đến với mọi người
rỉ tai, rù rì làm cho người khác cũng bận tâm, rộn ràng mất đoàn kết. Những lúc
như vậy là đã phản lại lời dạy cao quý của Thầy tức phải coi chừng bị nhân quả
cuốn trôi đi! Thật là một vị Thầy bao quản lớp quá chặt chẽ, không bỏ rơi một
phật tử nào. Thầy không thu vào một lệ phí nào và cũng không màng chút danh
lợi gì cả. Thầy chỉ mong sao các tu sinh làm chủ được bốn sự đau khổ sinh, già,
bệnh, chết của mình. Thầy chỉ đến lớp với chiếc áo dài nâu và một đôi dép mũ
thường. Thật là một vị Thầy giản dị nhưng lại thanh thoát làm sao! Hình ảnh này
có còn mãi chăng? Nếu không cấp tốc giữ hạnh độc cư để tâm quay vô áp dụng
mọi sự tu tập cho đúng để xả tâm cho được thì làm sao có được năm nén hương
tâm kịp dâng lên bậc Thầy đáng tôn kính? Chắc hẳn là tu sinh của lớp học này
ai ai cũng biết rõ năm nén hương ấy là: Giới hương - Định hương - Tuệ hương –
Giải thoát hương – Tri Kiến giải thoát hương. Con hằng mong sao từng người,
từng người một của lớp học đều năng nổ dâng lên Thầy những sự tu tập đúng
và thật đủ chất lượng.

Có ai biết được, trong khi cả lớp được yên ổn học tập như thế này thì cô Út của
chúng ta lại hy sinh gánh vác mọi việc lớn, nhỏ trong ngoài tu viện. Lúc nào cô
cũng tất bật chạy ngược xuôi, hết chạy xe lại chạy bộ, hết bưng cơm nước cho
khách, lại khuân vác cửa ra cho thợ; hết đi chợ nấu ăn, lại lăng xăng may vá;
hết chạy lo giấy tờ ngoài xã, lại lo mua sắm quà Tết cho người nghèo; hết kiểm
tra đôn đốc thợ, lại khéo léo đảo mắt quán xuyến các tu sinh. Ai đau bệnh, hoặc
thiếu sách kinh cũng mau tìm kiếm cô Út. Điện thoại reo! Cũng chờ cô Út, chờ
cô Út. Ôi! Công việc trăm bề cứ vây quanh và chờ đợi cô Út. Dù Thầy đã sắp xếp
tổ chức việc ăn uống gọn nhẹ rồi với mục đích giúp cô Út được rảnh tay, rảnh trí
hơn. Đã có ai giơ tay lên: Cho con phụ với Út chưa? Hay là những yêu cầu, yêu
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sách? Tại sao cô Út lại quá cực khổ như vậy? Là vì cô Út rất thương kính Thầy.
Cô luôn tạo mọi phương tiện để bảo vệ Thầy và giải quyết mọi sự để giúp Thầy
rảnh tay dạy cho lớp học thành công. Do đó, con sẽ hết sức cố gắng không vì
một lý do gì mà để cô Út khổ thêm. Nhất là cố gắng về sự tu tập phải xả tâm
thật sự không làm khổ mình, không làm khổ người nữa. Bằng mọi cách, bằng
mọi giá phải nỗ lực giữ đúng ba hạnh ăn, ngủ, độc cư cho bằng được. Có như
vậy mới không phụ công ơn như Trời, như biển của Thầy và cô Út. Sở dĩ lớp học
được yên ổn học hành hơn hai tháng nay là nhờ sự giúp đỡ, bao bọc của Chính
quyền địa phương. Là những người đã và đang tạo điều kiện cho Tu Viện Chơn
Như khai sinh những người tu chân chánh, đầy đủ giới luật; những vị A La Hán
tương lai. Những người này sẽ duy trì mạng mạch của Phật pháp, đồng thời xây
dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả; đem lại nguồn an vui không làm khổ
mình, không làm khổ người cho đến nhân loại. Với việc làm của Chính quyền địa
phương thật là giá trị biết bao!

Song song với sự bao bọc của Chính quyền địa phương thì nhóm phật tử Thành
Phố Hồ Chí Minh – đại diện có cô Liên Châu đã hết sức quan tâm đến đời sống
của lớp học này. Mọi người được đầy đủ cơm nước và những vật dụng cần thiết
để yên tâm tu học. Bên cạnh những vật chất thiết thực ấy, cô còn đại điện cho
nhóm phật tử nói lên lời khuyên nhủ, lời động viên các tu sinh của Tu Viện.
Những lời chân tình ấy như đã gởi trọn tình thương kính và niềm tin tuyệt đối
gửi đến với quý tu sĩ và cư sĩ chân tu tại đạo tràng Chơn Như này. Thật là một
điều hy hữu và thắm thiết vô cùng.

Việc làm của Thầy, của cô Út, của Chính quyền địa phương và của quý Phật tử
thật là cao cả, không thể nói lên bằng lời mà hết được. Một lần nữa con xin thay
mặt tất cả các tu sinh của Tu Viện Chơn Như thành kính tri ơn Thầy, tri ơn cô Út;
cùng kính gửi đến Chính quyền các cấp ở địa phương cũng như quý phật tử ở
Thành phố Hồ Chí Minh lời kính chúc sức khỏe ân cần, lời trân trọng biết ơn sâu
sắc và lời quyết tâm cố gắng của toàn thể tu sinh trên lĩnh vực tu tập làm chủ
sự sống chết của mình.

Nhân dịp năm mới chúng con xin thành kính chúc Thầy và cô Út pháp thể khinh
an để dìu dắt chúng con đến bờ giải thoát.

Hôm nay, con cũng xin thành kính chúc toàn thể tu sinh của Tu Viện một năm
mới tinh tấn tu hành kết quả viên mãn. Và cuối cùng, con xin thành kính chúc
Chính quyền các cấp địa phương và quý Phật tử thân yêu một năm mới dồi dào
sức khỏe và thành công tốt đẹp trên mọi lãnh vực.

Con xin kính bút.
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Tu sinh Mỹ Linh

PHỤ BẢN II

ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ

Tu sinh Kim Quang

LỜI GIỚI THIỆU

Trước đây khi chưa biết Phật pháp cuộc đời của con không có định hướng, sống
trong ác pháp mà không biết, chỉ biết sống theo như mọi người khác trong xã
hội, chạy theo các đòi hỏi của bản thân để đảm bảo có cuộc sống tốt đẹp. Do
đó, thường xuyên tích lũy kiến thức thế gian từ trường lớp, xã hội, bạn bè, sách
báo,… để gom lại xây dựng cho mình một thế giới hoàn hảo dưới con mắt của
mình. Thế giới đó phần nhiều là tưởng, dục vọng và phán xét mọi chuyện theo
con mắt đúng sai, chứ không hề có khái niệm như thế nào là thiện ác, không
bao giờ làm việc gì mà suy nghĩ rằng hành động và lời nói này có làm đau khổ
mình, khổ người hay khổ mọi loài chúng sanh khác hay không? Vì sao vậy?

Trong suốt 30 năm đầu của cuộc đời, con không bao giờ có ý thức về tìm hiểu
đạo đức. Ở trường lớp, ở gia đình, ở bạn bè và ở người thân con cũng không
được nghe nhắc tới. Sau đó con bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu những đạo lý của
người xưa trong đối nhân xử thế từ Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh tử, Tôn Tử. Còn
Phật giáo là một tôn giáo nên dưới con mắt của con thì cũng chỉ là dạy con
người làm điều lành, tránh xa điều dữ và dạy con người cầu nguyện hay xin xỏ
những gì mình muốn. Do đó, con không bao giờ có ý đi tìm sách Phật mà đọc.

Vậy mà sau khi sang Mỹ do tò mò muốn biết thiền là gì, cơ duyên với Phật pháp
đã đến với con. Người bạn dẫn con vào thiền viện giải thích cho con sơ qua cách
ngồi thiền và cách thở, rồi đưa cho con khoảng gần 10 quyển sách về Phật giáo
và thiền.

Từ khi đọc sách về Phật giáo con mới tìm ra được những câu trả lời cho những
thắc mắc của con từ bao lâu và làm cho con sáng tỏ mọi thứ như luật vô thường
của vạn vật, vô ngã, sự bất toại nguyện của cuộc đời, mọi đau khổ của cuộc đời
này là do lòng tham, lòng sân, lòng si mê, lòng kiêu mạn và lòng nghi ngờ của
con người. Và muốn chấm dứt mọi đau khổ thì chỉ có cách diệt sạch lòng tham,
sân, si, mạn và nghi đó.

Chỉ cần đọc đến đây thôi là lòng con đã nhẹ nhõm, như tìm thấy một mảnh đất
mới của cuộc đời. Càng đọc con càng nhận ra đức Phật là một con người thật
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chỉ dạy và phân tích rõ những ác pháp xung quanh chúng ta và chỉ cách diệt trừ
chúng thôi chứ đâu có dạy cầu xin gì đâu. Chỉ cần bỏ các ác pháp xuống thì
thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Con nhận ra rằng đạo Phật rất thưc tế,
sát với cuộc sống của con người, không trừu tượng và không mơ hồ. Đem lại
hạnh phúc thật sự cho con người trên hành tinh này.

Sau này có duyên đọc được sách của Thầy Thông Lạc thì càng hiểu rõ thêm về
đạo Phật. Ví dụ như đạo Phật dạy cái gì, cái gì không phải của Phật giáo và
những lời Phật dạy sống và tu tập như thế nào để giúp cho chính mình giải
thoát khỏi các ác pháp.

Và càng nghiên cứu nhiều, cộng với áp dụng các lời Phật dạy vào cuộc sống thì
con cảm thấy có hiệu quả là tâm giảm bớt tham, sân, si, mạn và nghi. Càng học
nhiều thì con mới nhận thức được toàn bộ giáo lý của đạo Phật chỉ nhắm vào hai
chữ “đạo đức”, đó là đạo đức nhân bản nhân quả của con người.

Kính ghi

Kim Quang

LỜI BẠT

Để hiểu rõ đạo đức là gì ta hãy bắt đầu tìm hiểu Đạo là gì? và Đức là gì? Theo
con nghĩ “ĐẠO” là con đường đúng, là kim chỉ nam, là lẽ phải. Còn “ĐỨC” là
điều tốt lành. Đạo đức là con đường dẫn tới những điều tốt lành.

Vậy trong cuộc sống của ta đạo đức tồn tại nơi đâu? Chỉ có con người có sự hiểu
biết, có suy tư, biết phân biệt thiện ác và hiểu rõ ý nghĩa của đạo đức. Vậy thì
đạo đức chỉ áp dụng cho con người. Môi trường hoạt động của con người ở đâu
thì ở nơi đó cần phải có đạo đức. Nghĩa là trong mọi lãnh vực trong cuộc sống
và trong mọi ngành nghề, không bỏ sót nơi nào.

Nói đến hai chữ “ĐẠO ĐỨC” thì ai cũng biết nhưng hiểu rõ tiêu chuẩn của đạo
đức dựa trên cơ sở nào thì ít ai biết. Đức Phật đã xác định tiêu chuẩn của đạo
đức dựa trên các điều kiện sau:

- Không làm khổ mình.

- Không làm khổ người.

- Không làm khổ chúng sanh. 

Chỉ có con người và các loài động vật thì thuộc hệ phát triển bậc cao nên có
được những cảm xúc như vui mừng, đau, buồn, giận dữ, hài lòng, lo lắng… Ví dụ
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biết đau đớn thì gương mặt nhăn nhó, miệng la, rên, kêu; khi vui mừng thì
khuôn mặt của con người cười, con chó thì quẩy đuôi, khi giận dữ thì gương mặt
đỏ lên, hai mắt to ra, ánh mắt rất sắc bén và nóng như 2 ngọn lửa, còn con vật
thì nhe răng ra, khuôn mặt nghiêm lại như đang chuẩn bị tư thế chiến đấu…

Cái chữ “khổ” ở đây là ý chỉ khi thân tâm của người hoặc con vật bị đau, buồn,
giận dữ, bực tức, bất toại nguyện, không hài lòng, bức rức, khó chịu, lo lắng, sợ
hãi…

Đạo đức này đức Phật gọi là đạo đức nhân bản nhân quả là nền đạo đức dành
cho con người. Giúp cho con người dựa theo những tiêu chuẩn trên mà đối nhân
xử thế với nhau, với mọi loài vật khác và với mọi loài có sự sống trên hành tinh
này.

Cụ thể hơn khi áp dụng đạo đức vào thực tiễn, chúng ta hãy xem vài khía cạnh
gần gủi nhất xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta như:

- Đạo đức với chính mình, với người.

- Đạo đức Cha Mẹ và con cái.

- Đạo đức vợ chồng.

- Đạo đức học trò.

- Đạo đức của con người ngoài đường phố.

- Đạo đức của con người ở nơi làm việc.

- Đạo đức của con người với con vật - Đạo đức hiếu sinh.

- Đạo đức của con người với các loài thảo mộc.

- Đạo đức của con người với mội trường sinh thái v.v..

Qua việc áp dụng những lời của Phật và Thầy dạy vào cuộc sống va chạm của
con hằng ngày, con xin thuật lại những gì con hiểu trong việc áp dụng những lời
Phật và Thầy dạy.

Những gì được viết sau đây không phải là những lời khuyên hay kim chỉ nam
cho mọi người. Do đó, nó không phải là lời dạy đạo đức. Mà đây là sự trình bày
cách xả tâm dưới những hiểu biết của con. Về cách viết văn theo đúng dàn bài
logic thì chắc con không làm được và con biết con không có khiếu viết văn. Con
viết theo những nhận thức của con về các pháp xung quanh; là những gì con cố
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gắng áp dụng vào đời sống để xả tâm.

Kính xin Thầy chỉ dạy cho con rõ thêm những gì còn sai sót và thiếu chưa đủ, để
con thấy rõ và áp dụng xả tâm cho đúng những lời Phật và Thầy dạy.

Kính ghi

Kim Quang

ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI MÌNH, VỚI NGƯỜI

Là những hành động, lời nói và ý nghĩ không làm khổ mình. Vậy không làm khổ
mình là như thế nào?

Đó là không mang ác pháp vào thân tâm để thọ phải những quả xấu như bệnh
tật đau nhức từ trong ra ngoài, bị phẩu thuật mổ xẻ, tai nạn, tù tội, bị mất của
cải tài sản, thân bị tật nguyền khiếm khuyết, mất uy tín, mất lòng tin của người
khác, bị người khác tránh né, bị khinh bỉ, chê bai, không thương xót, sống trong
tâm trạng lo lắng, sợ hãi, ưu sầu, buồn rầu, phiền muộn, gặp mọi việc bất toại
nguyện, luôn gặp trắc trở trong cuộc sống, bị tai nạn, bị đánh đập, bị trộm
cướp, bị ăn hiếp, hay bị lừa gạt v.v.. Những hành động, lời nói và ý nghĩ thể hiện
qua các tiêu chuẩn đạo đức như:

ĐẠO ĐỨC MÔI TRƯỜNG SỐNG

Không khạc nhổ lung tung (nên khạc nhổ vào khăn giấy rồi tìm thùng rác bỏ),
không xả rác, không vứt rác bừa bãi (vứt rác vào thùng rác công cộng), không
làm ô nhiễm môi trường, không ném rác hay xác động vật chết xuống ao, hồ,
sông giếng (nên đào hố chôn dưới đất), không tiểu tiện bừa bãi, không chôn xác
động vật gần nơi ở hoặc gần nơi thanh tịnh như nơi thuyết pháp, không hút
thuốc lá, không đốt đồ đạc bừa bãi làm khói bay vào nhà mình, nhà người khác
gây thêm bệnh cho mình và cho người v.v..

Đạo đức môi trường giúp ta biết tôn trọng sự sống của mọi người trên hành tinh
này trong đó có chính mình.

Người không có đạo đức môi trường thì không biết tôn trọng mình và tôn trọng
người khác. Vì họ không nghĩ đến cái hại do từ những hành động thiếu văn hoá
trên dẫn đến bệnh tật, nhiễm trùng, ô nhiễm môi trường, sông ngòi, ao hồ gây
đủ loại bệnh tật về đường hô hấp, tiêu hóa v.v..
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Có một lần con thấy một nhà gần đường cái đốt rác, khói bay là là bao trùm cả
một khu vực và trong đó có con đường, sau khi con trở về bằng con đường đó
thì con thấy một tai nạn đã xảy ra chỗ đó.

Từ đó, con mới rút ra bài học là trước khi làm việc gì thì phải coi việc này có hại
mình, hại người hay hại chúng sanh không. Nếu không biết suy tư như vậy thì
hậu quả để lại sẽ không lường được như ví dụ trên.

ĐẠO ĐỨC VỆ SINH

Là vệ sinh cá nhân thường xuyên, ăn mặc gọn gàng tươm tất, ăn uống có vệ
sinh, quét dọn sạch khu mình ở và xung quanh, dọn dẹp mọi thứ trong nhà, trên
bàn ngăn nắp sạch sẽ. Quần áo dơ thì để riêng hoặc giặt ngay không để bừa bãi
trong phòng bốc mùi hôi thối.

Có giữ gìn đạo đức sạch sẽ thì mới xứng đáng là con người vì chỉ có con người
mới ý thức được sự sạch sẽ của bản thân. Có như vậy thì người khác mới tôn
trọng, giao du và tiếp cận với mình, vì nếu không có đạo đức sạch sẽ là ta
không biết tôn trọng ta thì làm sao ta tôn trọng người khác được.

Người có đạo đức vệ sinh là người làm việc ngăn nắp, có trước có sau, biết sắp
xếp mọi việc, không cẩu thả, làm việc nào ra việc đó.

Người có đạo đức vệ sinh thì thân không nhiễm bệnh, tâm được an lành. Sức
khỏe tốt, tinh thần luôn phấn khởi vui tươi, thì làm việc gì cũng dễ thành công
hơn.

Người không có đạo đức vệ sinh thì người đó không khác gì loài thú, vì loài thú
không ý thức được sự dơ dáy của mình. Do đó, dễ bị thân bệnh và bị người khác
tránh xa. Vì có tính tình cẩu thả như vậy, cho nên họ sẽ không làm được chuyện
gì cả, chỉ làm qua loa đại khái mọi chuyện cho có hình thức rồi cũng bỏ dỡ giữa
đường. Chính vì tánh cẩu thả đó mà không được người khác tín nhiệm và giao
cho công việc hay trọng trách.

Người có ý thức được đạo đức sạch sẽ thì khi đi đến đâu, nơi đó cũng biến thành
ngăn nắp và sạch sẽ. Khi đi làm việc thấy trong phòng ăn bừa bãi thì tự ý dẹp
gọn, không cần phải ai nhắc và người đó không cần biết ai bày ra. Khi đi cửa
hàng mua đồ thấy đồ đạc rơi từ kệ trưng bày xuống thì lượm lên. Khi dùng giấy
lau xe không vứt ra ngoài đường mà đem bỏ vào thùng rác. Khi cần khạc nhổ
thì khạc nhổ vào trong phòng rửa mặt hay khăn giấy gói lại đem bỏ vào trong
thùng rác. Sáng thức dậy thì xếp ngăn nắp chăn gối, trên bàn học tập thì luôn
luôn gọn gàng, sạch sẽ.
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Do vậy, ta hãy luôn luôn nhắc tâm luôn luôn giữ gìn đạo đức vệ sinh này, có như
vậy thì tâm trạng người đó luôn luôn khỏe khoắn, yêu đời và lạc quan.

ĐẠO ĐỨC CẦN KIỆM

Là đạo đức biết quí trọng mồ hôi nước mắt, công sức lao động của mình và của
mọi người như tiết kiệm điện, nước, không xài hoang phí bất cứ vật gì khi thấy
không cần thiết, không mua sắm thức ăn, đồ uống, quần áo, vật dụng dư thừa
rồi sau đó không dùng thì vứt bỏ, hay là bỏ vào tủ hay kho chất chứa, hoặc
không xin ai bất cứ vật gì mà thấy là không cần thiết.

Đạo đức cần kiệm là đạo đức biết nghĩ đến mồ hôi và công sức của người làm ra
hay mua vật đó. Do đó, con sẽ biết tôn trọng sức lao động của họ và biết gìn
giữ, biết tiết kiệm và không lãng phí.

Còn nếu người tu mà nghĩ rằng cứ xài thoải mái, và mình cứ tu đàng hoàng thì
đã trả ơn cho đàn na thí chủ rồi. Nghĩ như vậy thì người tu chưa có đạo đức tiết
kiệm này. Nghĩa là chưa có biết quý trọng sức lạo động của mọi người, chưa có
biết thương yêu mọi người phải vất vả tìm ra từng đồng, từng cắc kiếm miếng
cơm bát cháo hằng ngày.

Có lao động cực khổ con mới thấy thương mọi người trong cuộc sống này quá,
khổ vì miếng cơm manh áo. Khi con thấy ai có việc làm thì con rất mừng cho họ
vì họ sẽ có cơm ăn, áo mặc, vì con biết tìm việc làm không phải dễ.

Càng sống trong đất nước giàu mạnh như nước Mỹ con càng thấy con người làm
nô lệ cho vật chất, mọi người xem thường sức khỏe của mình và cố gắng đi làm
kiếm tiền càng nhiều càng tốt, do đó trung bình họ đi làm 10-16 tiếng mỗi ngày,
và có người làm cả cuối tuần không ngày nào nghỉ. Chính vì làm nhiều như vậy
cho nên họ coi trọng đồng tiền, kể cả bà con, bạn bè dù cho có vay nợ nhau hay
là xích mích không sòng phẳng tiền bạc chỉ vài trăm đô, họ cũng thưa kiện nhau
và đem nhau ra toà xử. Thật là xấu hổ cho con người. Vì càng làm ra nhiều tiền
và chạy theo các vật chất thế gian, cho nên họ rất thích mua sắm, mua hết cái
này đến cái khác, có khi cái áo chỉ mặc qua một lần rồi vứt bỏ. Những thứ bên
này vứt bỏ thì vẫn còn xài được mà còn tốt nữa chứ. Đó là những hành vi không
có đạo đức tiết kiệm. Vì trên thế giới này có hàng triệu người đang nghèo đói
mà không có cái ăn, chỗ ở. Còn ở Mỹ thì con người sống dư thừa, phung phí.
Ngay cả ăn uống cũng vậy, số lượng người Mỹ béo phì cũng chiếm khoảng 50%,
có người cả 200-300 kg, mà vẫn thích ăn, suốt ngày ăn uống không biết ngừng.
Do đó, họ bị đủ các chứng bệnh như cao máu, tiểu đường, ung thư, thận, gan,
đau khớp v.v..
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Người không có đạo đức tiết kiệm thì chỉ làm khổ mình thôi và sẽ làm khổ người
khác.

Còn người biết tôn trọng đạo đức tiết kiệm thì sẽ biết tôn trọng mình, tôn trọng
người, biết suy tư quán xét mọi chuyện trước sau coi có hại mình và hại người
hay không.

ĐẠO ĐỨC NHẪN NHỤC

Là đạo đức yên lặng đem lại yên vui cho mình và cho người vì không phải gây
thêm nhân cho ác pháp khởi lên khi hiểu rõ nhân quả. Hiểu rõ nhân quả thì tâm
bất động, vì mọi pháp đến với ta đều là những trò chơi của nhân quả thôi. Có
như vậy thì bao nhiêu sóng thần, gió bão cũng sẽ tan hết.

Khi thím con thường hay hỏi đố những câu về việc tu hành của con, con nghĩ
rằng những câu này sẽ đưa đến tranh luận, con thấy nên im lặng là tốt nhất.
Chính vì vậy mà không có sự tranh cãi bàn luận, mất hoà khí trong gia đình.

Dù cho bất kỳ ai nói gì về Thầy, về pháp hành tu, về tu viện, về cô Út, con
không muốn tranh luận với họ, con nghĩ mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn
phần con, con có niềm tin con đường của con chọn, nên con cứ đi, miễn sao
không làm phiền, ảnh hưởng đến ai cả là được rồi. Do đó con được yên tâm,
không bị phá rối bởi các hiểu biết của người đời lôi cuốn và con giữ một mình
được thanh thản, an lạc và vô sự.

Ở nhà con cũng không nói là mọi người cúng bái, đốt nhang là sai. Vì con biết
con chưa đủ đạo lực để nói cho mọi người nghe theo. Vậy thì hãy vui vẻ im lặng,
hãy tôn trọng những gì mọi người làm, không có ý kiến, hành động, lời nói
chống đối gây mâu thuẫn là được rồi. Có như vậy thì trong gia đình mới hoà
thuận vui vẻ.

Con chỉ nghĩ là không tranh luận, không chống đối gì cả, tôn trọng việc làm của
mọi người thì sẽ tránh gây các nhân ác xảy ra cho mình, cho người và cho cả
hai. Im lặng như thánh và dùng thân giáo thôi.

Người có đạo đức nhẫn nhục khác với người im lặng ức chế tâm. Người im lặng
ức chế tâm thì đến một lúc nào đó cũng tuôn trào ra thôi và sóng to gió lớn
thường sẽ biến thành bão, bao nhiêu uất ức dồn nén bao lâu sẽ tuôn trào như
thác đổ. Do đó, nhẫn nhục mà không ức chế thì mới gọi là đạo đức. Như lời Phật
dạy: “Đứng lại thì chìm xuống, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua”.
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Do đó, muốn hiểu rõ đạo đức nhẫn nhục thì ta phải hiểu rõ nhân quả và phải có
lòng thương yêu mình và thương người. Vì khi ta im lặng là ta đã không tạo
duyên xuất hiện ác pháp cho ta và cho người. Và sự im lặng đó sẽ làm cho
không khí không còn sôi động, mà từ từ lắng dịu xuống trở nên hòa bình. Có tư
duy quán xét và thấy mọi việc xảy ra đúng như vậy thì lòng tin của con càng
thêm vững vào giá trị của đạo đức nhẫn nhục. Con nhớ Đức Phật đã dạy: “Hãy
nhẫn một việc khó nhẫn, hãy làm một việc khó làm”.

ĐẠO ĐỨC TÔN TRỌNG

Là đạo đức biết tôn trọng gồm rất nhiều hành động, chúng ta cần phải lưu ý:

Luôn tôn trọng mọi người, không phân biệt già hay trẻ con, giàu hay
nghèo, có học thức hay không học thức, có chức quyền hay không chức
quyền, nam hay nữ, nông thôn hay thành thị, không phân biệt dân tộc,
màu da, trong nước hay ngoài nước, không phân biệt tôn giáo, có bệnh tật
hay không bệnh tật v.v..
Tôn trọng những nơi trang nghiêm của các tôn giáo, tôn trọng nơi thuyết
pháp, tôn trọng những nơi thanh tịnh.
Tôn trọng nhà của người khác, tôn trọng tài sản của người, “Nhập gia thì
tùy tục”.
Tôn trọng lời nói, ý nghĩ, hành động, yêu cầu và ý kiến của mọi người (từ
chối hay chấp thuận).
Tôn trọng cuộc sống môi trường sống của tất cả các loài động thực vật.

Đó là những pháp hướng tâm để nhắc tâm con thường xuyên trong mọi cảnh,
mọi nơi khi con thấy tâm con không hài lòng về ai hay nơi nào v.v..

Có biết sống đúng đạo đức tôn trọng thì ta sẽ xả được cái bản ngã, thấy được lợi
ích của sự bình đẳng, vui vẻ với mọi người và mọi vật. Tâm sẽ không còn sân
giận ai, không phiền não bất cứ chuyện bất toại nguyện nào, không trách cứ,
chê bai, phê bình, nhận xét, phân tích, hay đánh giá ai đúng ai sai hết.

Còn ngược lại sống không có đạo đức tôn trọng thì làm gì có ai tôn trọng mình,
ai thấy mình cũng tránh né, không thân cận và xua đuổi. Người không có đạo
đức tôn trọng thì làm sao ở gần được các bậc tiền bối và các thiện hữu tri thức
để mà học tập.

Trong nhà con có các cháu, con vẫn thường tôn trọng việc làm của các cháu,
không bắt các cháu làm theo ý của mình và nếu không nghe lời thì mắng. Con
chỉ dùng lời nói giải thích cái tai hại của những việc làm sai, để các cháu thấy.
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Nói một lần không nghe thì con cố gắng nói nhiều lần, chứ không bao giờ lớn
tiếng. Và con luôn luôn nhắc tâm mình biết tôn trọng mọi người kể cả các em
bé. Không ngờ chỉ như vậy thôi mà con thấy các cháu rất thương nhớ con khi đi
xa, còn ở nhà thì thích chơi với con hơn.

Người sống có đạo đức tôn trọng thì tâm rất thoải mái, không bao giờ nghĩ sai,
bình luận, phân tích về bất cứ người nào. Vì dù cho ai có làm việc gì, nói gì thì
người có đạo đức tôn trọng luôn tôn trọng việc làm, lời nói đó. Không bình luận,
tranh cãi gì cả. Vui vẻ sống trong thuận hòa, lấy việc của người làm việc của
mình.

Ngược lại khi con người không có đạo đức tôn trọng thì khi bất kỳ ai nói, hành
động việc gì thì người đó sẽ phân tích, bình luận, nhận xét, tìm ra những cái xấu
của nhau, và chỉ sống trong kiến chấp của mình không biết tôn trọng ai cả.

Đúng hay sai, thành hay bại, được hay mất đó cũng chỉ là chuyện thường thôi.
Đừng quan trọng hóa mọi việc thì tâm sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu ta
sống không mong cầu điều gì thì có làm sai thì ta làm lại, có bại thì lấy đó làm
bài học mà sửa sai, có mất thì tìm cái khác thay vào chứ có gì đâu mà buồn
phiền mà lo lắng. Con chỉ nghĩ mọi việc con người đều làm được cho nên không
vội vàng không hấp tấp, vạn pháp là vô thường mà. Cứ thanh thản trong hiện
tại là vui vẻ nhất.

ĐẠO ĐỨC TÙY THUẬN

Là sự làm theo ý kiến, lời nói, yêu cầu và hành động của người khác luôn luôn
trong mọi hoàn cảnh và với mọi người.

Người có đạo đức tùy thuận thì đi đến đâu sẽ thích nghi ở đó, không bao giờ bắt
người khác phải tùy thuận theo những cái thích của mình. Ví dụ đến tu viện thì
phải tùy thuận theo những qui định của tu viện, khi có khoá học thì phải biết
nghe lời Thầy dạy. Những chướng ngại trong tâm thì phải xả ngay, không tự suy
luận theo ý kiến của mình, không than vãn, trách móc ai hết, không chạy theo
tâm dục của mình mà thêm bớt cái này cái kia.

Để thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự, con thấy không nên làm khổ
mình vì những cái thích hay cái muốn của mình. Con nghĩ mình phải điều tâm
thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi điều kiện thời tiết khí hậu, mọi lời
nói, từ bỏ mọi chấp kiến từ xưa tới nay đã huân tập vào.

Khi lái xe, con thấy nếu người đi bộ muốn băng sang đường (bất cứ chỗ nào)
hoặc xe từ chỗ đường nhỏ ra đường lớn, hoặc ngược lại con đều dừng xe lại và
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quẩy tay kêu họ cứ tự nhiên băng ngang hay đi trước. Có tùy thuận vào mọi
người thì con cảm thấy mọi người vui vẻ và mình cũng vui nữa. Vì lúc đó con
biết được mọi người đang muốn gì và đang lo lắng gì. Trong trường hợp trên con
nghĩ là những người muốn xin qua đường đang lo lắng không biết khi đi ngang
qua đường có chuyện gì xảy ra không, tâm trạng của họ đang sợ sệt và lo lắng.
Cho nên, khi con dừng xe lại vẫy tay kêu họ đi qua đường đi thì họ sẽ yên tâm
hơn, giải toả được bao lo lắng cho họ, nghĩa là đem lại sự yên vui cho người.

Có sống trong đạo đức tùy thuận thì con thấy phải xả bỏ mọi chấp kiến, kiến
thức, suy tưởng cá nhân. Có như vậy thì đạo đức tùy thuận mới trọn vẹn. Còn
không thì chỉ là sự chiều lòng theo bằng hình thức bên ngoài mà bên trong thì
không tùy thuận.

Có xả cái ngã thì ác pháp sẽ không còn tác động được nữa, vì ta có mong cầu
đạt được cái gì cho ngã đâu, nếu không mong cầu thì có sân giận ai làm gì. Nếu
đã không có ngã thì mong cầu, sân giận cho ai.

Đạo đức tùy thuận là đạo đức xả ngã tuyệt vời, luôn thấy thanh thản tại nội
tâm, lấy việc của người khác làm việc của mình, chứ không bắt buộc ai phải
theo mình cả. Có tùy thuận và tôn trọng thì mọi việc sẽ yên ổn thuận buồm xuôi
gió.

Người sống không biết tùy thuận thì chỉ làm khổ mình vì những kiến chấp của
mình, làm mất hạnh phúc riêng tư như trong gia đình thì vợ chồng ly dị nhau vì
không biết sống tùy thuận nhau.

Người không có đạo đức tùy thuận thì bản ngã cao, không coi ai ra gì, không
biết lắng nghe ai cả cho nên không học hỏi được điều hay lẽ phải, thất bại thì
nhiều mà thành công thì ít. Bằng chứng là cuộc đời của con nếm đủ mùi thất bại
vì không biết nghe lời khuyên của người lớn, tham danh lợi cho nên làm ăn cái
gì cũng thất bại. Thêm nữa người thân thì không còn khuyên những điều tốt nữa
vì họ biết con đâu có nghe họ đâu.

Biết rõ cái xấu và tai hại của bản ngã, con quyết sống sửa sai những lỗi lầm của
mình và sống có đạo đức tùy thuận. Con thấy sự tùy thuận giải toả mọi chướng
ngại trong cuộc sống rất nhiều, bao nhiêu ác pháp đổ xuống làm cho cuộc đời
con thuận buồm xuôi gió hơn.

Khi ai nói một lời nào, yêu cầu con làm việc gì con thấy tâm con lúc đầu ưa
phân tích đúng sai, nhưng sau đó con tác ý nhắc tâm “Tâm phải tùy thuận vào
lời nói, ý kiến việc làm của mọi người, hãy lấy việc người làm việc của mình,
người vui thì mình sẽ vui”. Có nhắc tâm vài lần như vậy thì dần dần quen và khi
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nghe ai nói điều gì thì con tùy thuận ngay, không còn phân tích nữa vì con thấy
lợi ích của đạo đức tùy thuận làm cho mọi người vui vẻ, làm vừa lòng mọi người,
không gây cho mọi người những rắc rối, lo âu, bận tâm thêm nữa.

ĐẠO ĐỨC ÔN TỒN, TỪ TỐN

Là đạo đức có những hành động hay lời nói ôn tồn, nhã nhặn, nhẹ nhàng, không
hấp tấp. Luôn luôn biết quán xét mọi vấn đề kỹ lưỡng, nói năng phải có đầu có
đuôi, có ý tứ và không làm khổ mình, khổ người và không khổ chúng sanh.

Oai nghi của người có đạo đức ôn tồn và từ tốn rất khoan thai không hấp tấp,
vội vã mà chậm rãi, từ tốn trong mọi công việc và lời nói.

Trước khi hành động việc gì hay nói gì thì phải tư duy chín chắn xem có hại
mình, hại người hay hại chúng sanh hay không, lời nói có phải là ái ngữ hay
không? Có minh bạch hay không. Rồi từ từ nói ra hay hành động.

Do đó, khi làm việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tìm hiểu kỹ lưỡng,
thấu đáo, không hấp tấp, kiên trì, cẩn thận quan sát học hỏi, rút tỉa kinh
nghiệm, học hỏi những ý kiến của mọi người, nên biết lắng nghe, không nên nói
bừa bãi thiếu suy nghĩ sâu.

Người có đạo đức từ tốn thì sẽ thành công trong cuộc đời.

Sau khi Thầy dạy cho chúng con về phương pháp tu chánh niệm tỉnh giác, từng
phút một, con có suy nghĩ về đạo đức này và con sẽ cố gắng trau dồi đạo đức từ
tốn này để tu hành có chất lượng hơn, chứ không sơ sài, qua loa như từ xưa tới
nay mà không có kết quả. Cám ơn những bài dạy của Thầy.

Người có đạo đức ôn tồn và từ tốn chỉ nói lời ái ngữ, đẹp lòng người nghe, làm
giảm bớt sự lo lắng, bất an cho người, đem lại niềm vui và khích lệ, hàn gắn mọi
rạn nứt quan hệ giữa người và người, không gây chia rẽ bất cứ ai. Do đó, người
có đạo đức ôn tồn và từ tốn luôn được mọi người yêu mến. Họ có thể sống hòa
hợp giữa các người ly gián nhau mà không đứng về bên nào cả và dùng thân
giáo để giáo huấn họ.

Người có đạo đức từ tốn thì trong mọi oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, xoay
người đều chậm rãi khoan thai, không hấp tấp và vội vã.

Khi ăn thì chậm rãi nhai nuốt từng miếng một, không ăn uống liên tục, nuốt
nhanh như người tham ăn. Nhờ nhai kỹ và nuốt từng miếng một mà ta có thể
kiểm soát tâm tham của mình trong khi ăn.
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Khi cười thì cũng chỉ cười bằng khuôn mặt, không cười to, không cười sặc sụa.

Khi nhìn vật gì thì từ từ nhìn lướt qua chứ không nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai
hay vật gì. Vì có sự nhìn chằm chằm vào vật gì hay ai thì đã có tính dục thể hiện
tâm tham trong đó rồi.

Khi đi thì từ từ, không vội vàng, bước chân đều đều không nhanh không chậm.
Tránh giẫm đạp lên các loài vật, lên cỏ cây.

Trước khi ngồi thì nhìn trên ghế có vật hay loài vật nào không, ghế có chắc
không rồi ngồi.

Trước khi nằm thì cũng xem xét trên giường có loài vật hay vật gì không, kẻo
nằm lên mà không hay biết.

Khi đứng thì phải đứng thẳng, không đạp lên bất cứ vật gì, không chân cao chân
thấp, hai chân phải ngang nhau.

Khi cần quay lại phía sau thì ta phải xoay cả người lại chứ không phải chỉ xoay
cổ thôi.

Oai nghi tế hạnh của một người ngoài đời cần phải chú ý những điều trên thì
mới đúng là sống đúng như một người có đạo đức.

Do đó, đạo đức từ tốn giúp cho con người nhìn lại bản thân, soi xét lại từng hành
động cử chỉ oai nghi của mình, để thể hiện ra đúng như người có đạo đức, toát
ra sự khoan thai điềm đạm và trang nhã.

Còn ngược lại người không có đạo đức từ tốn thì hấp tấp, vội vã, nói chuyện hay
hành động thì không suy nghĩ trước, do đó nói những lời mất lòng người nghe,
làm việc thì thất bại, dẫn đến chán nản bỏ bê giữa đường, làm mất lòng tin của
người khác.

Để có đạo đức ôn tồn ta phải tập suy nghĩ trước khi nói và hành động, không
bao giờ vội vã luôn nhắc tâm “Thân tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự không
hấp tấp vội vã”.

ĐẠO ĐỨC BIẾT ƠN

Là sự biết ơn với những người giúp đỡ mình trưởng thành, giúp mình hiểu biết,
giúp đỡ mình trên mọi phương diện trong cuộc sống từ việc nhỏ tới việc lớn.
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Đạo đức biết ơn thể hiện qua câu cám ơn, cái mỉm cười, cái gật đầu, cái chấp 2
tay xá, sự tặng quà và sự thăm viếng nhau.

Đạo đức biết ơn giúp cho con người tăng đạo đức nhân bản, luôn biết giúp đỡ,
phục vụ mọi người, không kể công lao, sẵn sàng làm việc tốt hy sinh cả bản
thân, mong rằng đem lại niềm vui cho mọi người và mọi loài vật.

Trong thưc tế đời sống hằng ngày chúng ta đã từng kinh nghiệm qua bản thân
rất nhiều từ nhỏ cho tới lớn, ví dụ như:

Nhớ ơn Thầy, Cô giáo dạy ở các trường. Đối với con thì không thể nào quên
được những công ơn của những người tạo duyên cho con biết được Phật
pháp, và công chỉ bảo dạy dỗ của Thầy, Cô Út.
Biết ơn sự chăm sóc và khám bệnh của các y tá, Bác sĩ.
Biết ơn công nuôi dạy của Cha Mẹ, và những lời chỉ dạy của từng người
trong gia đình, bà con, bạn bè.

Chúng ta hãy biết ơn tất cả mọi người giúp đỡ ta trong cuộc sống hằng ngày.
Đừng xem những công việc bình thường đó không ảnh hưởng đến sự trôi chảy,
thuận buồm xuôi gió của cuộc sống của chúng ta. Hãy cám ơn mọi người để mọi
người biết giá trị việc làm của mình.

Biết ơn anh tài xế xe buýt, anh lái xe ôm, xe xích lô, anh bán vé, các chị bán đồ
ăn ngoài chợ, các người quét rác, đổ rác, anh đưa thơ, anh tính tiền điện, tiền
nước, tiền điện thoại v.v..

Con có một anh bạn luôn oán trách một bác làm ăn chung với anh ta. Bác đó đã
dạy cho anh ta nghề sửa máy, khuyên và động viên anh ta học xong đại học,
cho cổ phần tiệm sửa máy cho anh ta 50%. Đối xử với anh ta như con, luôn luôn
chỉ những khuyết điểm của anh ta cho anh ta thấy để sửa sai. Vậy mà khi làm
ăn chung thì tiền bạc không sòng phẳng thì anh ta giận bác và thường nói xấu
sau lưng bác. Con chỉ biết khuyên rằng anh ta nên bỏ những ý nghĩ xấu đó đi và
hãy sống tôn trọng và biết ơn bác như một người cha. Nhưng anh ta thì không
chịu nghe và con thấy điều đó làm cho anh ta khổ quá và thật tội nghiệp cho
anh ta.

Sự biết ơn là nghệ thuật nhạy cảm đối với những hành động thiện chí của mọi
người. Từ một việc nhỏ cho tới việc lớn, ví dụ khi mình đang nói chuyện với bạn
bè thì các em trong nhà hay cháu làm nước, mang bánh ra mời, lúc đó mình
phải nói lời cảm ơn, với cái nhìn mỉm cười, nói một câu khen tặng để động viên
các em hoặc cháu trong tương lai.
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Đôi khi có trường hợp thật khó cho những người không biết cách tỏ lòng biết ơn,
nhưng nếu ta thật lòng, muốn thể hiện tấm lòng biết ơn thì dù cho có ngại
ngùng, câu văn không trôi chảy vẫn làm cho người nghe hiểu được và vui mừng.

Người có đạo đức biết ơn luôn thấy mọi điều thiện từ mọi người, nghĩa là mọi
người dù có nói, hành động như thế nào thì ta biết rằng mọi người đều muốn tốt
cho ta. Dù đó là một lời nói trái ý, một câu la mắng, một lời ngăn cản.

Người không có đạo đức biết ơn thì khó gặp được mọi người giúp đỡ, và nếu có
thì chỉ có một lần thôi. Vì khi được người khác giúp đỡ mà ta không tỏ thái độ
biết ơn thì người ta sẽ ngại tiếp xúc với ta. Và khi có thái độ không biết ơn thì sẽ
làm nhụt chí của những người có thiện tâm. Vì thái độ biết ơn là cách để động
viên những người có thiện tâm.

Do đó, chúng ta đừng quên nói lời nói biết ơn, một lời cảm tạ, một vật tặng nhỏ,
một cái mỉm cười, cái nhìn tri ân v.v.. đều là những kích tố cho đạo đức nhân
bản của con người trên hành tinh này, và từ những sự biết ơn này mà bao cuộc
sống của những người khác sẽ tốt hơn.

ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH

Là đạo đức biết thương yêu mình, thương người và vật, không muốn làm cho ai
phải đau khổ cả, và thấy rất là thương xót khi có ai đó đang sống trong đau khổ.
Để có được như vậy con tự tư duy trong cuộc sống hằng ngày con phải làm gì
để thể hiện đạo đức hiếu sinh đó qua những điều đức Phật dạy và Thầy dạy,
chẳng hạn như:

Không giết hại mình, hại người và hại chúng sanh.
Không ỷ mạnh hiếp yếu như giết các loài côn trùng sâu bọ, kiến, mối, ốc
sên, gián, dế, cào cào, châu chấu, chuột, giun, lăng quăng, muỗi, v.v..
Không phí phạm sức khỏe của mình vào những công việc quá sức, không
ham làm việc chạy theo các cám dỗ của danh và lợi.
Không bóc lột sức lao động của người khác.
Không đối xử dùng gậy, cây, dây roi đánh đập người và vật. Không dùng
dao, búa, kiếm, mã tấu chém người. Không dùng súng, ná bắn người và
vật. Không dùng điện châm chết các loài vật như cá, heo, bò, trâu, v.v..
Không làm nghề chài lưới, câu cá, tôm v.v..
Không săn bắn các loài động vật.
Không ăn thịt động vật, không uống những thứ có sự đau khổ của chúng
sanh trong đó như sữa bò, sữa dê, rượu rắn, rượu tắc kè, cao hổ, v.v..
Không nấu rượu, bán rượu hay các chất gây say và tích trữ chúng. 
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Không dùng các loại đồ vật được làm từ thân thể của các loài động vật như
dây nịt da cá sấu, đeo răng heo, răng cọp, áo da, áo lông, quần da, nón
lông, nón da, giày da, dép da, bóp da, túi da, khăn choàng lông thú, v.v..
Không dùng các thân thể động vật làm đồ trang trí trong nhà như sừng nai,
lông hổ, lông báo, răng voi, v.v..
Không dùng sức lao động của các loài động vật để kéo xe như bò, trâu kéo
cày, cởi ngựa, cởi lừa, cởi lạc đà.
Không mua vui trên sự đau khổ của các loài động vật như đi xem vườn thú,
xem xiếc, xem biểu diễn cá heo, xem đua ngựa, đua chó, v.v..
Không nuôi các loài động vật để lấy các bộ phận bên trong như mật gấu.
Không kinh doanh động vật như nuôi cá, tôm, rắn, cá sấu, ba ba, thỏ, gà,
bò, trâu, các loại chim, v.v..
Không mở các khu vui chơi bằng cá, câu tôm, bắt rắn.
Không buôn bán kinh doanh các món thịt chín được nấu từ các loài động
vật.
Không buôn bán kinh doanh người như phụ nữ, trẻ em, thanh niên, v.v..
Không làm các dụng cụ săn bắn, bắt cá, tôm (như sản xuất súng, đạn, dao,
lưỡi câu, lưới bắt cá, rọ bắt cá tôm) làm bẫy bắt thú.
Không làm nghề trung gian buôn bán người và động vật.
Không làm nghề chuyên chở, vận tải kinh doanh buôn bán người và động
vật.
Không mở các lò giết làm thịt chúng sanh.
Không mở các điểm thu mua thịt chúng sanh.
Không làm các nghề huấn luyện chúng sanh như huấn luyện các con vật
làm xiếc (nghề này thường xuyên dùng dây roi đánh đập chúng sanh).
Không làm các nghề hát cải lương, hát vọng cổ gợi lên thất tình lục dục
của con người làm cho con người đã khổ lại càng khổ thêm và sống trong
ảo tưởng bi quan về cuộc sống.
Không nói lời nói và có ý nghĩ đồng tình hoặc xúi giục người khác tự tử, hại
người hay hại chúng sanh.
Không tham gia học võ, dưỡng sinh, múa kiếm, múa côn, múa đao. Vì các
môn này làm cho tâm tánh hay giận tức, nóng lên rồi ỷ có học võ rồi đánh
người, đánh vật.

Biết được những điều trên là ác thì chúng ta không nên có ý nghĩ hay nói lời nói
với người khác về việc đồng tình, khuyến khích, xúi giục hay mừng rỡ vui mừng
với những việc làm ác.

Biết được những điều trên là ác nên con không làm nữa, nghĩa là các ác pháp
đã làm thì chấm dứt, còn chưa có thì diệt luôn không cho xuất hiện nữa. Nghĩa
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là khi con bỏ một ác pháp xuống thì thiện pháp xuất hiện, nhưng con vẫn thấy
chưa đủ cho nên con muốn thiện pháp phải toàn vẹn. Mà cái toàn vẹn thiện mỹ
thì con thấy chỉ có Tứ Vô Lượng Tâm cho nên con đọc sách Tứ vô lượng tâm của
Thầy viết và con nhận ra rằng trong đó toàn là pháp hành chỉ dạy con cách thức
tu tập để làm cho tâm từ, bi, hỷ, xả xuất hiện. Đầu tiên con tự viết lại theo đặc
tướng của con và sau đó mỗi ngày cố gắng tư duy về Tứ vô lượng tâm theo dàn
bài có sẵn. Bài Tứ Vô Lượng Tâm con tính là chèn thêm vào chỗ này để thấy
được muốn có đạo đức hiếu sinh thì phải trau dồi tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, nhưng vì
bài dài quá cho nên con làm thành một bài riêng với tên là “Quán Tứ Vô Lượng
Tâm”. Sau khi tu tập một thời gian con đã nhận ra sự công hiệu của Tứ vô lượng
tâm là luôn luôn biết yêu thương mọi người và mọi loài vật, dù là người đó có
hại mình đi chăng nữa.

Có sống đúng đạo đức hiếu sinh thì con luôn thấy hài hòa giữa muôn vật, luôn
luôn muốn đem hạnh phúc đến cho mình, cho người và mọi loài; luôn thông
cảm nỗi khổ của chúng sanh; biết thương xót chúng sanh đang sống trong ác
pháp; từ đó những lời nói và hành động của con không còn muốn làm cho ai khổ
cả, lúc đó thì làm sao mà có thể giận dữ với ai được và oán trách ai cả.

Cách áp dụng vào tu tập: Được Thầy chỉ dạy phương pháp như lý tác ý, con
hằng ngày nhắc tâm những câu xả ly ác pháp qua thập thiện, bảy kiết sử, ngũ
triền cái và các ác pháp có trong con. Tại sao con dùng phương pháp như lý tác
ý. Như con đã nói tâm con toàn là ác, do huân tập 30 năm nay ngoài đời không
biết đâu là thiện đâu là ác, do đó con tự nhắc tâm mình để nhớ mà ly dục ly ác
pháp. Có một lần con đọc sách nói về kinh doanh thì người viết sách cũng có kể
ra phương pháp tự kỷ ám thị để nhắc tâm những thói quen tốt. Con tin phương
pháp nhắc tâm sẽ có hiệu quả cho nên con tu tập nhắc tâm mỗi ngày và đến
khi đã thấm nhuần và hiểu rõ các ác pháp con thấy tâm nhạy bén với các ác
pháp và xã ly nó. Con nhớ đức Phật đã dạy rằng: “Với như lý tác ý ác pháp chưa
sanh được diệt tận, đã sanh thì được diệt trừ, còn thiện pháp chưa sanh thì
sanh, đã sanh thì tăng trưởng”.

Và con thấy trong tâm con muốn có từ, bi, hỷ, xả thì chỉ có cách là dùng phương
pháp như lý tác ý thôi.

Mỗi sáng con đi bộ ngoài công viên và chỉ nhìn xuống đất nhắc tâm “Thân Phật
đi kinh hành tránh giẫm đạp chúng sanh, thân con đi kinh hành giống thân
Phật, mắt phải nhìn xuống đất để tránh giẫm đạp chúng sanh và các loài thảo
mộc” và khi đi thì con tránh đạp kiến, giun, các loài côn trùng và cỏ. Sau 1-3
tháng tu tập con thấy tâm con bắt đầu có lòng yêu thương chúng sanh. Cơ thể
rất nhạy bén khi đi ngoài đường, nếu nghi ngờ dưới đất có chúng sanh thì chân
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tự động tránh bước sang chỗ khác hoặc nhảy sang chỗ khác, khi gặp cỏ cũng
không bước lên cỏ mà tránh sang chỗ khác, phản xạ rất tự nhiên.

Ngoài ra từ những hành động cầm nắm bất cứ vật gì, ngồi, nằm, đứng con đều
nhắc tâm thì sau 1 thời gian tâm rất cảnh giác gây hại đến các loài vật ở khắp
mọi nơi.

Hơn nữa khi con bắt đầu đi công viên, nếu con thấy các con giun bò ra giữa
đường đi, con nghĩ sẽ có người đạp làm giun chết, con ngồi xuống lấy lá khô bỏ
giun lên và đưa vào bãi cỏ bỏ xuống, có bao nhiêu giun trên đường đi con ngồi
xuống và làm như vậy. Lúc đầu cái tâm chưa quen có cảm giác sợ người ta nhìn
mình, nói mình điên, rồi sau đó có cảm giác sợ phải gặp giun hay bất cứ con vật
nào giữa đường (vì cái tâm không muốn ngồi xuống cứu các loài côn trùng). Con
tự nhắc ta đang trau dồi tâm từ bi thì phải mạnh dạn làm những công việc này,
thân này đâu phải của ta đâu mà ta sợ người ta chê cười, họ nói gì mặc kệ, phải
cứu các bạn giun này trước.

Từ những hành động như vậy cộng với thường xuyên quán xét, nhắc tâm về từ,
bi, hỷ, xả mà cái tâm bắt đầu thấm nhuần biết yêu thương mọi người, biết
thương xót mọi người đang sống trong ác pháp, bị tai nạn, bị tù tội, bị tật
nguyền, bị bệnh hay bị gặp những điều không may mắn.

Sau đó con thấy lời nói, ngôn ngữ con dùng hằng ngày cũng thay đổi, biết nói
lời nói yêu thương mọi người xung quanh và chúng sanh hơn, không muốn nói
một lời nào làm hại đến chúng sanh.

Giống như con có duyên với pháp từ, bi, hỷ, xả cho nên con thấy luôn luôn giải
thoát khi áp dụng các phương pháp này vào cuộc sống, giảm bớt được tâm sân
giận hận thù, ác ý v.v.. Con nghĩ con sẽ cố gắng trau dồi thêm nữa vì đức Phật
dạy phải luôn tăng trưởng thiện pháp.

Sau khi học được bài lớp chánh kiến đến bài nhân quả con người, con nghiệm lại
những hành động ác của con trong quá khứ như bẻ cổ bồ câu làm thịt ăn. Sau
này khi đi làm cho một công ty thì con có tâm tham, báo giá mua cao hơn để
lấy bớt tiền mua nguyên vật liệu. Cho nên, một lần khi con cầm tiền của công ty
đi đổi ngoại tệ, con bị cướp cầm dao bổ vào đầu mấy cái chảy máu và cướp tiền
(đúng là một quả có nhiều nhân). Sau đó con nhìn lại những hành động của
mình phải có làm sai cái gì mới bị nhân quả như vậy. Từ một chuyện bẻ cổ con
bồ câu cho đến hôm nay bị người khác đập đầu, chảy máu và sau đó con còn bị
nhiều vật nặng rơi vào đầu làm cho thần kinh mắt bị chấn thương khiến mắt
thấy hai ảnh. Còn chuyện tham lam tiền thì sau này con cũng bị mất cắp tiền,
hay bị lường gạt. Nhưng vì con tư duy theo nhân quả, có làm chuyện ác thì phải
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chấp nhận lãnh quả báo ác cho nên con không giận những người hại con, và
sau này khi biết tứ vô lượng tâm thì con còn thương họ nữa. Thầy dạy một nhân
ác thì có nhiều quả, cho nên con nghĩ vì một nhân giết hại bồ câu mà bao nhiêu
bồ câu được sanh ra. Con nghĩ chắc là đúng như vậy vì sau này khi đi làm nghề
lái xe buýt, trong sân bãi đậu xe có vài chục con bồ câu, không hiểu sao con có
ý cho chúng ăn mỗi ngày. Con nghĩ phải có nhân duyên với nhau thì ngày nay
ta mới gặp chúng, lúc đó con chỉ nhớ tới hành động giết bồ câu của con. Chỉ
một lần phạm tội sát sanh như vậy mà trong đời phải chịu tai hoạ thật khủng
khiếp, sống chết sao mà dễ thế như một sợi mành.

Con còn nhớ khi con còn đi làm, các anh bạn thường mua dê về giết chiêu đãi
con, sau này con nghĩ lại chính mình bây giờ mặc dầu đã ăn chay, nhưng vẫn
phải nghe tới các câu chuyện ăn lẩu dê, con nghĩ chắc là cũng do nhân quả của
con mà ngày nay con phải nghe những câu chuyện đáng thương đó, biết đâu
những con dê đó chính do mình tạo ra. Rồi một nhân đó tạo ra nhiều quả, khiến
nhiều người trong gia đình ăn, lúc đó trong quả này lại có nhân sanh ra biết bao
con dê đáng thương. Đúng là nhân quả trùng trùng, thật ghê sợ.

Thấy rõ được những hành động ác của mình thì con càng cố gắng trau dồi tâm
Từ, Bi, Hỷ, Xả nhiều hơn, để chuyển hoá từng ý nghĩ, việc làm và lời nói luôn
luôn thiện.

Mong rằng mọi người khác cũng thấy được rõ nhân quả như những gì con thấy,
và biết cách áp dụng các phương pháp hành thực tế trên vào cuộc sống của mỗi
người. Khi đó mọi người sẽ thấy được hạnh phúc chân thật của cuộc đời.

ĐẠO ĐỨC BUÔNG XẢ LY THAM

Là những hành động không lấy cắp bất cứ vật gì của người khác từ vật nhỏ như
đầu mũi kim cho đến vật lớn, tài sản của cải. Không chỉ có tài sản vật chất mà
kể cả những sáng kiến của người khác ta cũng không được ăn cắp như ý kiến
kinh doanh, ý kiến sáng tạo phát minh, ý kiến ứng dụng khoa học vào đời sống
xã hội và những thành tựu khoa học, sức lao động của người khác v.v..

Chính vì lòng tham không đáy và không biết quí trọng sức lao động làm ra của
cải vật chất của người khác cho nên ta có những hành động và suy nghĩ vô đạo
đức như vậy. Và cũng chính vì lòng tham đó mà chỉ biết có bản thân thôi, không
nghĩ đến lợi ích chung, không nghĩ đến lâu dài, không nghĩ đến tình cảm giữa
người và người và coi thường những hành động sai phạm nhỏ nhặt.
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Người có đạo đức buông xả luôn luôn tỉnh giác trong từng ý nghĩ, hành động và
lời nói của mình trong cuộc sống lao động hằng ngày ở nhà, ở nơi làm việc và
ngoài phố. Không được khởi tâm ý chạy theo những cám dỗ vật chất bên ngoài.

Khi ở nhà thì không tham bất cứ vật gì của anh chị em và người thân trong
gia đình. Đừng nghĩ là vì trong gia đình nên ta có thể lấy đồ đạc của nhau
xài mà không thưa hỏi. Trước khi lấy bất cứ vật gì xài hoặc ăn uống mà
không phải do chính bàn tay ta làm ra hoặc mua về thì ta nên hỏi xin
phép, khi được phép thì lúc đó mới lấy. Ví dụ từ cây viết, quyển tập, trò
chơi, cái bánh, trái chuối, cây kem, bịch chè v.v.. Biết được nhà hàng xóm
có trồng cây ăn trái, dây trầu bà, hoa hồng đẹp to hoặc bất cứ cây kiểng
nào thì ta không nên hái bứt khi chưa xin phép.
Khi ở nơi làm việc cũng vậy, ta không nên lấy đồ của văn phòng mà dùng
vào việc riêng cho mình như cái kẹp giấy, cây bút, tờ giấy trắng, sử dụng
máy photocopy copy những giấy tờ dùng cho cá nhân, sử dụng máy điện
thoại của công ty nói chuyện việc riêng. Khi đi làm thì không nên tới trễ, về
sớm, trong khi làm việc không nên đọc báo, mang sách vào đọc hoặc học
bài, đó là những hành động ăn cắp thời gian làm việc của công ty. Ta phải
thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm của mình, biết xin lỗi khi sai phạm. Muốn lấy
bất cứ vật gì dùng cho cá nhân thì nên xin hỏi cấp trên, khi có sự cho phép
thì lúc đó mới được xài đồ của công ty cho cá nhân.
Nếu mình là chủ thì không được ăn cắp sức lao động của người khác, cố ý
tính toán sai tiền lương. Phải sòng phẳng trên mọi phương diện, thật thà và
có đạo đức.
Không nên lợi dụng chức quyền, địa vị hoặc vai trò của mình trong công ty
mà có ý tham lấy cắp tài sản công ty đem ra ngoài bán, hoặc khi mua
nguyên vật liệu cho sản xuất thì báo giá cao hơn giá mình mua cho công ty
để ăn chênh lệch bỏ túi riêng. Hoặc khi biết công ty có những quỹ ngoại
giao, giao dịch tiếp đãi khách thì ta không nên lợi dụng điều kiện này dẫn
người nhà, bạn bè đi nhà hàng ăn nhậu rồi dùng phiếu thanh toán tiền đó
về công ty thanh toán.
Trong đời sống chúng ta thấy các công trình xây dựng ngoài phố như mở
rộng đường, xây dựng đường mới, cầu mới, những công trình đó xài được
vài tháng hoặc vài năm là xuống cấp, nứt nẻ. Nguyên nhân là do các nhà
đầu tư không làm đúng kỹ thuật, giảm bớt lượng xi măng, sắt thép, gạch
để bỏ túi riêng.
Khi đi đăng ký số xe thì ai cũng phải bỏ tiền ra mua số chứ không phải
theo thứ tự trước sau. Đó là những hành động lợi dụng công việc để đẻ ra
cách kiếm tiền, ăn cắp thêm tiền của người dân bỏ vào túi riêng của các
nhân viên.
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Trong tu viện khi thấy thất của mình chưa có chổi, cốc, ly, muổng, đũa,
bóng đèn, v.v.. còn cốc bên cạnh không có ai ở mà có những thứ đó thì
chạy qua đó lấy về, đó cũng là hành động ăn cắp tinh vi.
Khi đi nhận những đồ cứu trợ, phần mình mình lấy, không được thấy có cái
gì dư nhiều rồi tham mà lấy thêm. Ví dụ, phần mình chỉ có 1 ổ bánh mì,
nhưng trên bàn còn dư nhiều thì mình cũng không tự ý lấy thêm. Muốn lấy
thêm thì phải thưa hỏi người quản lý chứ không được tự tiện.
Trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc nói chuyện với bạn bè trong công ty,
ta sẽ nghe được những sáng kiến, dự tính ứng dụng công nghệ mới, nếu là
đồng nghiệp tốt thì cùng hợp sức làm, còn ngược lại là đồng nghiệp ác thì
tìm cách hãm hại nhau giành kết quả nghiên cứu mang tên mình.
Các công ty một số nước thường hay nhái mẫu mã của các công ty lớn làm
hàng giả tung ra thị trường.
Để chạy đua kinh tế, quân sự, chính trị giữa các nước trên thế giới, nhiều
nước huấn luyện điệp viên để cài vào các nước khác để ăn cắp những công
trình khoa học, những tài liệu bí mật quốc gia và những kế hoạch phát
triển kinh tế trong mọi lãnh vực.
Đối với vấn đề kinh doanh buôn bán, đóng thuế là nghĩa vụ của người chủ,
nhưng đại đa số ai cũng muốn trốn thuế. Thuế nhà nước thu được được
dùng vào các mục đích xã hội xây dựng trường học, thư viện, khu văn hoá,
đường phố, công viên, cầu cống, v.v.. Chúng ta phải thấy rõ lợi ích của
những việc làm như vậy thì ta hãy tự nhắc nhở mình đóng thuế là đang xây
dựng đất nước. Chứ đừng nghĩ rằng nhà nước muốn cướp tiền của ta. Việc
ta trốn thuế đó mới là hành động ăn cắp tiền của nhà nước vì trước khi ta
đăng ký kinh doanh ta đã biết rõ nghĩa vụ của mình là phải đóng thuế.
Không phải chỉ có công ty kinh doanh là đóng thuế, tai các nước tư bản
mỗi cá nhân đều phải đóng thuế sau mỗi năm làm việc. Số tiền đóng thuế
không phải ít khoảng 15%-35% tùy theo mức thu nhập. Nhưng ngược lại
khi số tiền kiếm được trong vòng 1 năm không đủ sống (dưới mức qui định
tối thiểu) thì nhà nước không bắt buộc đóng thuế mà nhà nước còn cho
thêm. Số tiền đóng thuế được dùng làm gì thì nhà nước sẽ liệt kê rõ ra cho
mọi người thấy chẳng hạn như giúp đỡ những gia đình nghèo, cho tiền trợ
cấp người già, người mất việc, cho thuốc men, khám bệnh và chữa bệnh
miễn phí, người mẹ có con còn nhỏ, phân phát thức ăn và thức uống cho
trẻ em và người già trên 60 tuổi hàng ngày, sửa nhà cho các gia đình có
thu nhập thấp, xây nhà ở cho những người có thu nhập thấp, v.v.. Biết bao
nhiêu những điều lợi ích khi ta đóng thuế. Có như vậy thì đất nước mới giàu
mạnh, người dân biết yêu thương nhau, do đó ta thấy người Mỹ họ quí
trọng từng sinh mạng một, và có rất nhiều hội từ thiện lớn có tiếng khắp
thế giới. Chúng ta nên ý thức việc làm có giá trị này và hãy tự nguyện
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đóng thuế, cùng nhau mỗi người góp 1 phần sức vào cùng xây dựng đất
nước thêm giàu mạnh. Đừng vì cá nhân ích kỷ mà trốn thuế, khai gian
thuế, tìm cách lèo lách gian lận. Bao nhiêu người cá nhân hay công ty sau
một thời gian trốn thuế rồi cuối cùng cũng bị sở thuế tìm ra và bị phạt, hơn
nữa thì bị tịch thu tài sản hoặc ở tù.
Và cũng vậy ta không nên có những ý nghĩ hay lời nói với người khác về
nhưng việc làm ác trên như khuyến khích, đồng tình, xúi giục, vui vẻ khi
thấy người khác làm ác.

Người sống có đạo đức buông xả luôn thấy được những hành động phi đạo đức
tham lam trộm cắp này và tránh xa, không vì một lợi ích cho bản thân mà hại
nhiều người khác. Vì có tâm ý tham lam trộm cắp mà con người thường gặp
phải những tình cảnh mất trộm, bị ăn cắp, bị móc túi, bị giựt đồ, bị ngồi tù, bị tố
tụng, bị kiện tụng tranh chấp, bị đánh đập, bị chém, giết, bị bắn, bị thương tật,
tai nạn, bị người đời xua đuổi, bị bạn bè xa lánh, ít bạn, chỉ làm bạn với người
xấu v.v..

Kẻ có tâm ý tham lam thì luôn luôn sợ sệt, sống chui rúc trong bóng đêm, ban
ngày không dám lò mặt ra, chỉ dám hành sự vào ban đêm.

Người sống có đạo đức buông xả luôn biết quí trọng tài sản của mọi người, vui
mừng những gì người khác có và đạt được, không khởi ý tham vì biết được vạn
vật là vô thường, không có gì trường tồn mãi và không có cái gì của ta cả. Sự
dính mắc vào tài sản vật chất sẽ làm cho tâm lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, thất
vọng và giận dữ. Càng có vật chất nhiều thì ngủ không ngon, luôn sợ mất trộm,
đi xa không yên tâm, không tin tưởng ai để giao phó, và suốt đời làm nô lệ cho
những thứ vật chất đó.

Hôm nay con nhận lương, trong tờ phiếu tiền con thấy số tiền nhiều hơn bình
thường, trong tâm con có ý nghĩ là chắc là công ty nghĩ sao đó mà trả lương cao
hơn, chứ không phải là họ làm sai đâu. Vậy thì ta cứ ra nhà băng rút tiền ra xài
thôi, chứ không cần báo lại cho cấp trên đâu. Nhưng khi con quán nhân quả về
việc trên thì con thấy đó là cái tâm tham, biết là công ty trả tiền dư mà ta
không báo thì đó là ta tham, ăn cắp tiền của công ty. Biết được hành động ăn
cắp là không tốt thì chắc chắn tâm sẽ xôn xao, khó chịu, lo lắng, bất an và cái
quả của tâm tham lam ăn cắp là bị mất của cải, tiền bạc, bị đánh đập ăn cắp
cướp giật, và là nhân ác cho bao nhiêu chúng sanh được sanh ra v.v.. Và tại sao
ta phải tham như vậy vì khi ai biết được lòng tham của ta thì thật quá xấu hổ
trước mặt mọi người, rồi bị đuổi ra công ty luôn. Mặt khác, nếu số tiền này mà
công ty không trả sai cho con thì có thể dùng vào nhiều mục đích có ích lợi cho
nhiều người, và biết đâu đủ để mướn thêm người, tạo thêm việc làm cho mọi
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người. Vậy thì tại sao ta lại tham cơ chứ. Do đó, con quyết định chiều nay gặp
xếp để trình bày việc này chứ không được gian lận im miệng bỏ qua trường hợp
này. Con nhắc tâm “tiền bạc là con rắn độc và đôi giày rách, tâm tham phải cút
đi khỏi cái tâm này”. Và con thấy cái tâm trở về thanh thản, an lạc và vô sự.
(Cám ơn Thầy đã dạy cho chúng con về lớp chánh kiến).

Chỉ có bậc tu hành theo đạo Phật biết buông xả mọi thứ thế gian là có cuộc
sống phóng khoáng nhất, tâm không lo lắng, không sợ hãi bị mất trộm, tâm
luôn biết đủ và vui lòng với cuộc sống như vậy.

ĐẠO ĐỨC THANH TỊNH

Đó là những hành động, lời nói và ý nghĩ không phạm vào các tà hạnh, tà dâm
hay dâm dục.

Người không có đạo đức thanh tịnh thì lúc nào cũng nghĩ đến cái thân của mình,
làm sao cho nó đẹp và được người khác phái chú ý.

Vì vô minh nên con người chấp vào cái thân này là của mình, là của ta hay là tự
ngã của ta cho nên suốt cuộc đời lo, chăm sóc, trang sức cho nó, phục vụ và
chiều chuộng nó, nuôi nó bằng đủ loại chất bổ, dinh dưỡng, ăn uống thái quá
chạy theo các dục ăn, ngủ và dâm dục. Chính vì vậy mà mỗi mỗi chuyện trên
đời ngày nay đều có dính dáng nội dung ăn, ngủ, dâm dục, danh và lợi.

Do nhiễm phải quá nhiều nguồn thông tin về những hoạt động này mà con
người ngày nay ngoài cái ăn, ngủ, tiền bạc thì ai cũng xem dâm dục là một
phần không thể thiếu được của cuộc sống. Có nhiều bài báo nói về lợi ích của
nó nữa chứ.

Trong dâm dục thì cũng có chánh hạnh và tà hạnh. Đối với vợ chồng thì điều đó
xem như chánh hạnh, còn ngoài ra khác là tà hạnh như:

Chồng hay vợ có ngoại tình với người khác giới.
Tự thủ dâm một mình.

Tâm dâm dục thường thể hiện qua vài dạng sau:

Khi thấy bất kỳ người khác giới nào thì muốn chiếm đoạt họ.
Thường xuyên nói về cái đẹp và tiêu chuẩn của người khác phái.
Thường nói chuyện về các tà hạnh, dâm dục.
Thường nói chuyện về người khác giới.
Thích tập trung thân cận nói chuyện với người khác giới.
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Thích ưa nhìn người khác giới ngoài đường phố rồi khen chê, lấy đó làm đề
tài nói chuyện.
Trong các chuyện vui cười, kịch hát, cải lương, phim ảnh, truyện cũng lấy
nội dung dâm dục làm trò cười.
Xem phim ảnh khêu gợi dâm dục.
Đọc truyện, báo chí hoặc những tập san về dâm dục càng ngày càng phổ
biến khắp nơi.
Lên internet tìm hiểu về dâm dục qua quảng cáo, phim ảnh, đọc truyện,
tham gia những câu lạc bộ của người thích dâm dục, v.v..
Thích nhìn soi kiếng khuôn mặt, thân hình của mình.

Sự bất tịnh, hôi hám của thân như vậy mà con người cứ mò vào. Họ cho là họ
rất thơm vì được gội tắm bằng những loại xà bông hay mỹ phẩm đắt tiền. Khi ra
đường thì nam cũng như nữ xịt dầu thơm hay trang sức xanh đỏ vàng lên để
quyến rũ nhau và tự xem mình rất là thơm, là đẹp. Nếu thơm thì đâu cần tắm
làm gì, nếu thơm thì đâu cần xịt dầu thơm làm gì. Tất cả chỉ là những cái giả tạo
như những ông hề làm xiếc. Những hành động đó đã là có tính dâm dục trong
đó rồi.

Từ trong gia đình đến ngoài xã hội ở đâu cũng đem những đề tài nam nữ ra nói
chuyện. Con thấy ai cũng than khổ sau khi có gia đình nhưng vẫn cứ thích nói
chuyện về chuyện tìm người yêu, tìm chồng, tìm vợ, hoặc giới thiệu cô này, anh
nọ cho nhau. Cái thân thì hôi thúi, toàn đồ giả tạo, là thân vô thường không phải
của mình mà vẫn cứ tìm cách thoả mãn tâm dục chiều chuộng nó, thấy nó đẹp,
thấy nó khỏe. Cứ nghĩ khi mình lấy vợ mình sẽ làm cái gì để có hạnh phúc, sẽ lo
cho nhau như thế nào, sẽ sanh bao nhiêu con, sẽ dạy dỗ con như thế nào, và
mong ước con mình trở thành ai. Tất cả toàn là ảo tưởng.

Với đạo đức không thanh tịnh thì con người mất rất nhiều thời gian cho nó, lãng
phí sức lực, tiền bạc, làm cho tâm u tối, vì chỉ biết sống trong các ý nghĩ về tà
hạnh, làm nô lệ cho tâm tham dâm dục, giống như các loài thú.

Con nhớ khi con chưa biết Phật pháp, tâm con luôn sống không thanh tịnh,
hằng ngày chải chuốt, xức dầu thơm, thích mặc quần áo đẹp, thích nói chuyện
với người khác phái, luôn luôn ngó nhìn nhận xét bất cứ người khác phái nào.
Nếu có dịp làm quen ai thì làm quen ngay không cần biết người đó gia đình có
đàng hoàng không, có học thức văn hóa hay không, cái con quan tâm là làm
sao chiếm được họ, và bằng mọi cách từ dùng tiền bạc, lời nói lừa đảo, vật chất
dụ dỗ người ta. Rồi từ từ có một lần con quen cả những người đã có gia đình và
con cái. Nghĩ lại thật là xấu hỗ với những hành động không đạo đức của mình.
Sau một thời gian ăn chơi quá độ con mới cảm thấy sức lực yếu dần không còn
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như cách đó năm năm. Con mới biết sự nguy hại của những hành động dâm dục
của mình.

Thấy rõ những tác hại của những hành vi không đạo đức trên con luôn luôn
phòng hộ mình bằng cách tránh những duyên đưa đến sự sanh khởi dâm dục
như:

Không nói chuyện với người khác phái.
Khi thấy những người khác phái tụ tập nói chuyện thì tránh xa.
Không hỏi người khác về chuyện bạn trai, bạn gái, về chồng, về vợ của họ.
Không đi ăn đám cưới, tiệc tùng, nhậu nhẹt, hay tới các chỗ đông người.
Tránh mọi duyên tiếp xúc với người khác phái.
Khi ra đường nhìn thấy người khác giới thì quán xương trắng, quán bất tịnh
hôi thúi, quán cái thân vô thường và vô ngã.
Không coi phim ảnh, sách báo, có những hình ảnh khiêu dâm và các truyện
cười.
Tránh soi kiếng thường xuyên.
Từ bỏ dùng các loại mỹ phẩm.
Từ bỏ đeo nữ trang, đồ trang sức.
Từ bỏ tâm ham thích đi mua sắm, đi cửa hàng, siêu thị.
Biết đủ với quần áo và các vật dụng khác. Không mua sắm thêm.
Quyết từ bỏ ăn những rau làm sanh khởi sự dâm dục trong cơ thể (phần
này con chưa làm được vì mẹ nấu cơm chay cho con ăn thì có gì ăn đó, đôi
khi mẹ vẫn bỏ tỏi, hành, hẹ, rau diếp cá, nhưng con sẽ không tự ý lấy
những rau này ăn).
Quán cái thân của con là bất tịnh hôi thúi, là vô thường thay đổi (từ từ sẽ
mất sinh khí, sinh lực phục vụ cho sự dâm dục, hoặc quán bộ phận sinh
dục là vô thường, là bất tịnh, bất lực…​).

Khi con nghe băng Thầy giảng về người chứng đạo không còn xuất tinh nữa và
con tin là như vậy. Vì thực tế trên thân của con con cảm thấy dần dần sự xuất
tinh thưa dần, có lúc con nghĩ là không còn nữa, nhưng vẫn chưa hết hẳn vì con
biết tâm con chưa ly dục hết. Thật là hạnh phúc khi chiến thắng được tâm tham
dục này. Đối với người đời thì họ sợ không còn khả năng xuất tinh, nhưng con
nghĩ đối với người tu theo đạo Phật thì đó là một bằng chứng cụ thể về tâm ly
dục, ly ác pháp của bản thân người đó.

Tâm dâm dục cũng rất tinh vi lắm. Mỗi người đều tự hào trên thân thể có chi
tiết nào đó đẹp, cho nên khi có người khác phái nhìn mình thì ý liền xuất hiện 
“Chắc là họ để ý đến bộ phận đẹp này của mình”, đó là tâm dâm dục đó, ta
phải quán ngay là bộ phận đó cũng vô thường thay đổi, khi chết thì cũng trở
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thành hôi thúi và dùng câu tác ý đuổi ngay.

Một phần nào nhờ con cạo đầu, lòi mấy cái thẹo xấu ra ngoài, ăn chay 1 ngày
một bữa mà thân thể ốm hơn, mắt hốc hác. Cho nên ít được ai chú ý và dễ dàng
tránh các duyên tham dục nổi lên. 

Khi ngồi trong cốc tu, các hình ảnh người yêu cũ cứ lai vãng hết người này đến
người khác, thật là xấu hổ khi bị tâm dâm dục nó lảng vảng hoài. Con phải quán
sự bất tịnh của thân họ, quán nhân quả, quán ái kiết sử, quán xương trắng và
quán cái thân vô thường để đuổi cho bằng được cái tâm tham sắc dục này.

Rồi khi ngủ con cũng thấy tâm sắc dục xuất hiện, đôi khi nó còn thấy mình đang
làm tình với người khác phái. Do đó, trước khi ngủ con phải nhắc cái tâm “Tâm
phải luôn tỉnh thức để ly dục, ly ác pháp, ly tưởng và ly các chiêm bao” để con
tỉnh thức mà đuổi cái tưởng dâm dục đó trong khi ngủ luôn. Còn nếu không
được thì khi con thức dậy, con quán xét cái giấc mơ dâm dục đó và dùng tác ý
đuổi đi. Con siêng năng đuổi nó thường xuyên cho nên con nhận thấy từ từ cái
niệm dâm dục hay tưởng dâm dục đó càng thưa dần.

Ngày nay, con được học Phật và biết con đường dâm dục là con đường của sanh
tử luân hồi, vậy thì ngu dại gì mà dính vào, làm khổ mình, khổ người và khổ bao
nhiêu thế hệ kế tiếp nhau. Con nghĩ ai cũng sợ đến già không người chăm sóc.
Vậy mục đích của người đời vì ích kỷ cá nhân mà sanh con, để sau này con cái
lo cho khi về già có phải chăng? Nếu con cái không lo cho thì sao? Lúc đó mắng
chửi con hay sao?

Con thấy rằng khi biết được Phật pháp thì đâu có sợ sanh, già, bệnh và chết nữa
(mặc dù chưa làm chủ, sanh, già, bệnh, chết). Nếu không sợ thì cần gì ai lo khi
về già đâu, mọi ràng buộc chỉ là những sợi dây ái kiết sử kéo ta luân hồi hoài
thôi. Một mình sống độc cư, độc bộ và độc hành là khỏe nhất (phần này con
chưa làm được, con chỉ có cảm giác là thích như vậy thôi và đang chuẩn bị đến
giai đoạn đó). Có sống được như vậy thì thân tâm luôn luôn thanh tịnh, thanh
thản, an lạc và vô sự.

ĐẠO ĐỨC CHÂN THẬT

Là đạo đức không nói dối gạt người, luôn nói lời chân thật, không nói lật lọng,
thêu dệt, thêm bớt, phóng đại, không nói sai sự thật, không nói đùa, không nói
dối dù là điều đó không làm hại ai.

Vì lòng tham, vì lợi ích cho cá nhân hay cho người khác, vì mưu mô, tính toán có
âm mưu trước, vì che đậy những việc làm ác của mình, vì muốn gạt người khác,
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vì muốn hại ai, vì cái bản ngã kiêu mạn, mà con người có những lời nói thiếu
đạo đức chân thật.

Người có đạo đức chân thật luôn luôn kiên cường, không sợ một hiểm nguy nào,
sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, vì đã hiểu thành bại của mọi sự việc cũng
là do những trò chơi nhân quả mà thôi. Người có đạo đức chân thật luôn nói
những lời nói thật chân lý, không xu nịnh ai, ai sai thì nói sai, ai đúng thì nói
đúng.

Người đời vì huân tập quen cái tánh nói dối cho nên họ sợ nghe sự thật, họ nói
rằng sự thật là quá phủ phàng, đau lòng, nhưng đối với người có đạo đức chân
thật thì sự thật không thể không nói, có nói như vậy mới làm thức tỉnh mọi
người, mới gọi là thương người, còn nói dối là lường gạt người, là có âm mưu
gian dối trong tính toán và không có tình thương chân thật.

Cũng vì cái ăn, cái mặc, danh lợi và sắc dục mà con người tự huỷ báng mình,
chà đạp danh dự mình mà nói lời không thật thà. Từ đó, khiến cho người khác
mất hết niềm tin vào mình, xem rẻ lời nói của mình, và họ sẽ đánh giá mình là
người không có thể chơi thân được như rác bị vứt đi, đó là do tự mình hại mình.

Trong cuộc sống con có vài nhận xét sau:

Người nói nhiều, thích tụ tập nói chuyện là những người thích nói dối.
Những người buôn bán kinh doanh thì luôn luôn nói dối.
Những người bói toán, coi ngày, bói quẻ, coi tử vi, tướng số, v.v .. là những
người nói dối, lường gạt người.
Những người làm nghề kế toán thì không tránh khai gian trốn thuế, cho
nên không có đạo đức chân thật.
Những người hay nói chuyện cười, chuyện vui cũng là những người không
có đạo đức chân thật.

Người có đạo đức chân thật thì phải biết sợ từng lỗi nhỏ nhặt trong cuộc sống,
không nên để phạm vào bất cứ sai phạm nào, phải biết xấu hổ, ăn năn sám hối
thì ta sẽ sống đúng đạo đức chân thật.

Người có đạo đức chân thật không bao giờ nói dối kể cả những lời nói dối không
hại ai. Nhưng đâu ai ngờ rằng nó hại mình đó, vì từ việc nhỏ huân tập như vậy
thì đến lúc nào đó ta sẽ nói dối mà không biết.

Nói dối là tiêu chuẩn cao để đánh giá đạo đức của con người, nếu không có đạo
đức chân thật này thì con người sẽ phạm tất cả các đạo đức khác.

Đường về Xứ Phật - Tập 8 (Phần 3/3)
https://beta.tapchinghiencuuphathoc.vn/duong-ve-xu-phat-tap-8-phan-3-3.html



Có một thời gian con thích nghiên cứu tử vi, coi tướng, xem tay, coi phong thủy.
Sau khi biết được chút ít thì bắt đầu nói năng tùm lum, gặp ai cũng nói cuộc đời
của họ. Chỉ biết nhai lại từ những quyển sách mê tín bán đầy đường đó, mà con
không biết mình đang làm cái nghề lường gạt người. Sau này con nghĩ lại lúc đó
sao con ngu thế và làm cho mọi người sống trong điên đảo, làm hại cuộc đời
của họ mà không biết. Nghĩ lại thật là xấu hổ và ăn năn.

Nhờ vào Phật pháp mà con hiểu được những cái mê tín trên là xảo trá và lường
gạt. Nó lường gạt người nói và người nghe luôn. Con luôn nhớ lời Phật dạy “Nếu
các người thấy có sự tưởng trong lời nói của Ta thì có sự nói dối trong Ta”. Lời
dạy này của đức Phật đánh thức con biết rằng tất cả những điều mê tín trên là
ảo tưởng, không căn cứ, không cơ sở, ngoài sự hiểu biết của con người, do đó
nó là sự lừa đảo. Vậy mà bây giờ tại các chùa các vị tăng ni vẫn chưa hiểu được
câu nói của đức Phật và biết chắc là các môn mê tín trên là không phải của đức
Phật dạy, vậy thì phải bỏ xuống ngay chứ còn giữ đó làm gì mà gạt người, hại
người, rồi hại mình luôn.

Chỉ có con đường của đạo Phật vạch rõ ra cho con thấy phải nhìn mọi vật với
con mắt chánh kiến, có chánh tư duy, có sự hiểu rõ bằng ý thức thì con sẽ sống
có đạo đức chân thật. Chân thật với mình và chân thật với mọi người.

Từng hành động, lời nói và ý nghĩ hằng ngày con luôn quán xét xem có sự dối
trá của con hay không, cương quyết nói những lời chân thật, con không sợ gì cả.
Con có lòng tin vào Phật, vào lời dạy của Phật và vào Thầy, do đó con rất vững
tâm. Vì đức Phật có nói “Người nói dối thì không bỏ qua một ác pháp nào”. Con
không muốn sống trong ác pháp, do đó con phải bằng mọi cách giữ cho được
đạo đức chân thật này và biết sợ từng lỗi nhỏ nhặt.

ĐẠO ĐỨC MINH MẪN SÁNG SUỐT

Là đạo đức biết tôn trọng mình, tôn trọng người bằng cách không đem các chất
có hại vào cơ thể khiến cho cơ thể suy nhược, làm cho đầu óc không còn sáng
suốt, mất đi sự minh mẫn nhận định các sự việc bằng ý thức như người bình
thường. Đó là các thói quen uống bia, uống các loại rượu, ăn uống các thực
phẩm có men say như cơm rượu, hút thuốc, hút xì ke ma túy, uống các loại
thuốc ngủ, uống các loại thuốc giúp bớt đau có chất mócphin trong đó, uống cà
phê, uống trà, kể cả dùng dầu xanh và các chất kích thích, v.v..

Người không có đạo đức minh mẫn thường hay la lối, nói năng không ý tứ,
không suy nghĩ, không biết tôn trọng người khác, hay nóng giận mang tính
hung bạo dễ dàng gây sự và rất liều mạng, chân đi đứng loạng choạng, tay thì
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múa may lung tung, đầu thì lắc qua lắc lại, thân thể thì như cọng bún.

Các chất độc trên ảnh hưởng đến não bộ rất nhiều làm cho trí não kém đi, mất
trí nhớ dần dần, tánh hung bạo tăng dần vì không còn biết kềm chế cơn sân
giận của mình, dễ dàng bị lôi cuốn vào các dục lạc thế gian, luôn thích những
cảm giác êm ái, mềm mại, thích nghe những lời dịu ngọt êm tai, cho nên rất dễ
bị dụ dỗ. Họ không còn phân biệt được thiện và ác, tà hay chánh nữa.

Việc chung đụng tiếp xúc với mọi tầng lớp xã hội hằng ngày, con người khó
tránh bị những phong tục, tập quán của xã hội huân tập vào. Ví dụ như tại Việt
Nam, mỗi chiều sau những giờ làm việc mệt nhọc đại đa số đàn ông đều kéo
nhau tụm lại thành từng nhóm rủ nhau vào các quán bia, rượu. Có đủ mọi quán
rượu bia cho mọi tầng lớp người trong xã hội từ người đạp xích lô, công nhân
viên thường, các trưởng phó phòng, giám đốc hay khách nước ngoài. Có tiền là
sẽ có đủ rượu bia cho những người đó. Do đó mà tai nạn nhiều là do uống rượu
bia. Cãi vã, đánh lộn, chửi mắng, đâm chém nhau cũng do từ rượu bia. Hạnh
phúc gia đình tan nát vợ chồng ly dị, con mất cha hoặc mẹ cũng do rượu bia.
Cha mẹ mất con cái cũng do hút xì ke chích ma túy. Rồi con cái cần tiền hút
sách, cho nên về nhà ăn cắp tiền của cha me, đi ăn cướp giựt đồ, ăn trộm,
chém mướn, giết thuê. Ôi thật là thảm thương cho những con người không có
đạo đức minh mẫn.

Những người thích uống rượu bia không thể nào không tránh được giết hại
chúng sanh, vì khi uống rượu bia thì phải có cái gì để làm mồi, mà mồi đây là
thịt các loài chúng sanh, họ săn lùng đủ mọi loài vật trên thế gian này từ con
côn trùng gián, dế, bò cạp, rắn, ba ba cho đến các loài vật quý hiếm, và họ còn
tự hào khoe khoang là đã ăn các loài vật đó rồi. Thật là tội nghiệp cho những
người bị vô minh che lấp không có tình thương chúng sanh một chút nào cả.
Vậy thì hỏi tại sao mà không bị bệnh này, bệnh kia.

Do đó, những người này rất khó thuyết phục họ về đạo đức, vì muốn sống có
đạo đức thì phải đi ngược lại những gì họ đang làm. Chỉ có khi họ được biết họ
đang bị bệnh gần chết sống không bao lâu nữa thì họ mới chịu từ bỏ những thói
quen xấu đó, nhưng lúc đó thì đã trễ rồi, vì lúc đó các bộ phận cơ thể bên trong
người họ gần như bị hủy hoại do các chất có hại trên như gan thì cháy hết, phổi
nám rỗ nhiều chấm đen, thận thì yếu hư không lọc được các chất bẩn nữa, mật
thì hư, huyết áp thì quá cao trung bình là 14-18, tiểu đường cao, v.v..

Ngày nay, với cách sống như vậy đã ăn thâm vào đầu óc lớp trẻ là phải biết
uống bia rượu khi ra đời. Vì sao? Vì chỉ qua ly bia hay ly rượu người ta mới bắt
đầu bàn chuyện làm ăn, giao kèo, mánh mung, nhờ cậy, biếu tặng, hối lộ. Họ
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chỉ nghĩ đến danh và lợi chứ họ có nghĩ đến cái hại của các chất kích thích đó
đâu. Có người thì vì miếng ăn hằng ngày mà đi làm cái nghề uống rượu thay thế
cho giám đốc.

Có phải chăng đời quá khổ và buồn tẻ mà con người tìm đến những cảm giác
hưng phấn khác, họ cũng biết hút thuốc, uống rượu bia là có hại nhưng nếu
không dùng các chất kích thích như vậy thì họ có cảm giác như thấy trống trải,
tẻ nhạt. Đó là những thứ dễ dàng kiếm được khi cần đến mà không cần phí sức,
còn danh, lợi, sắc thì phải mất thời gian và công sức nên khó hơn. Do đó, đại đa
số con người ít ai tránh được sự cám dỗ của các loại chất kích thích này.

Ai ai cũng biết rõ cái hại của rượu, bia, thuốc lá. Con mong sao đến lúc nào đó
nhà nước ta cũng thấy điều này mà quyết định đóng cửa những nhà mày sản
xuất thuốc lá, rượu, bia và cấm kinh doanh các sản phẩm trên.

Người có đạo đức minh mẫn sẽ không bao giờ đụng đến các chất có hại trên,
không quyến rũ hay cám dỗ người khác sử dụng nó và phải nên khuyên răn
người khác từ bỏ những chất kích thích này.

Để tránh rơi phạm vào đạo đức thiếu minh mẫn ngoài việc thấy những tác hại
của chúng, chúng ta còn nên tránh các duyên đưa dẫn đến dùng các chất kích
thích này. Ví dụ như tránh xa những người dùng và buôn bán các chất kích thích
này, không tàng trữ, buôn bán các chất kích thích, tránh ở gần những khu buôn
bán các chất kích thích, tránh tham gia vào các tiệc tùng chiêu đãi như đám
cưới, đám giỗ, sinh nhật, đám ma, ăn tân gia, v.v.., tránh tụ họp bạn bè, không
cho tặng kính biếu rượu, thuốc lá, bia cho mọi người.

Người có đạo đức minh mẫn nên dùng thời gian rãnh rỗi của mình quán chiếu
những hành động lời nói, suy nghĩ hằng ngày của mình để thấy rõ thiện ác, giữ
tâm luôn sống trong thiện pháp, nghĩa là luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô
sự thì lúc đó đâu có cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt.

Con nhớ lại lúc xưa kia cuộc sống của con không rời khỏi chai rượu, hằng ngày
con đều uống rượu, mỗi tối khi ăn cơm là có ly rượu bên cạnh, trong nhà lúc nào
cũng có rượu bia để khi bạn bè đến thì có cái để vui với bạn bè. Con lấy rượu
làm niềm vui, để giải buồn, để khoe khoang mình không thua kém ai, để giải
sầu, để chữa bệnh cảm, bệnh ho, bệnh ho đàm và đau nhức. Con còn lý luận cứ
nghĩ rượu là nước thì uống dễ dàng không còn khó nữa và khuyên mọi người
như vậy. Rồi dần dần con thấy trí nhớ không còn minh mẫn nữa, dễ sân giận với
mọi người, nói năng không ý tứ, nói những lời nói hung dữ thô bạo, không có
tính người gì cả như một người không có giáo dục, không phân biệt được việc
đúng sai, phải trái nữa, tay run run khi cầm đũa ăn mà không sao kềm được,
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bản ngã càng ngày càng cao, không còn biết tôn trọng ý kiến của ai hết, chỉ
nhìn thấy cái sai của người khác, luôn phê bình, chê bai ý kiến của người khác.
Nghĩ lại thì thật đáng thương cho con lúc đó.

Rồi từ từ con nhận ra sức khoẻ kém dần đi, khả năng uống rượu không còn như
cách đó 5 năm nữa, và thấy rõ hơn những tác hại của rượu bia khi nghe nói
nhiều người uống rượu bia mà bị tai nạn xe, gan cháy và chết sớm. Con lúc đó
mới cảm thấy được sự vô thường của vạn vật, nhưng chưa có khái niệm cụ thể
mà mới chỉ biết sơ sơ khái quát thôi.

Còn bây giờ từ khi biết được đạo đức minh mẫn thì con thấy rất hạnh phúc, con
không còn cần phải lo mua rượu, sắm rượu nữa, mà coi nó như thuốc độc,
không bao giờ nghĩ là mua những thứ độc đó đem tặng cho bà con, bạn bè nữa,
không đi dự các tiệc tùng, tụ họp cùng bạn bè ăn uống nữa. Sức khỏe thì càng
ngày càng hồi phục lại, tay không còn run, chân không còn yếu và lưng không
còn đau nữa. Vì không còn uống rượu cho nên bạn bè, bà con cũng không mời
đi chơi cho nên tránh được những nơi đông người tụ tập, do đó tránh được các
duyên xấu.

Ước mong sao cho tất cả mọi người nhận thức được tai hại khi tiếp xúc với các
chất độc trên, và ta hãy luôn nhắc tâm “Rượu, bia, thuốc lá, v.v.. là thuốc độc
giết người, tâm ham muốn các chất độc này là ác phải lui đi”.

ĐẠO ĐỨC TỰ NHIÊN

Là những hành động sống giản dị, không trang điểm phấn son, xức dầu thơm,
không ăn mặc chạy theo thời trang, không ăn mặc màu mè, không nhuộm tóc
vàng, đỏ, nâu, không uốn tóc, ủi tóc thẳng, không mang đồ trang sức từ đồng
hồ, cây viết, dây chuổi, nhẫn, đeo bông, không mang guốc hoặc giày, dép cao,
v.v..

Người có đạo đức tự nhiên là người sống giản dị không cầu kỳ, không bao giờ
phải nghĩ chăm lo tô điểm, săn sóc, bận tâm cho cái thân hôi thối này.

Người có đạo đức tự nhiên hiểu rằng thân này là vô thường, là thay đổi, là bất
tịnh, là vô ngã không phải của họ, không phải là họ và không phải là tự ngã của
họ. Cho nên, không để mất thời gian làm chi cho nó.

Cuộc sống đơn giản, giản dị làm cho thân tâm luôn nhẹ nhàng thanh thản. Ai
sống với đạo đức tự nhiên thì sẽ có được sự thanh tịnh này. Không cần để ý đến
lời khen chê và danh lợi cũng không cần.
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Người không có đạo đức tự nhiên là người có tính dâm dục và có tính ham muốn
sắc dục. Luôn luôn muốn mọi người để ý tới mình, thích người khác khen. Thích
gần và giao du với người khác phái.

Tâm dục là tâm của sanh tử luân hồi, là tâm đau khổ.

Con làm nghề lái xe cho những người già và bệnh tật, cho nên có lần con chở
những người già yếu phải đi bằng gậy. Vậy mà có khi mỗi tuần họ vẫn đi tiệm
uốn tóc, chăm sóc tóc 1 lần. Con nghĩ là thân thể họ đã không còn gì nữa để
trang điểm, bây giờ chỉ còn lại bộ tóc là có thể chăm lo cho nó đẹp thôi, cho nên
họ tận dụng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời làm đẹp được gì cho thân thể
họ thì họ làm. Đúng là tâm dục của con người biến con người trở nên con rối
trên sân khấu mà không biết.

Người có tâm dục thì bản ngã cao lắm, họ ít để ý đến người xung quanh, chỉ
biết họ thôi, họ xức dầu thơm thì rất nặng mùi, làm người khác nghẹt cả mũi,
trang điểm thì loè loẹt như con công, thân già như khúc gỗ khô nhăn nheo mà
vẫn thích đeo đủ loại trang sức với đủ màu sắc. Con nghĩ rằng chắc họ muốn khi
chết họ cũng đẹp như tiên, cho nên bên Mỹ họ có tiết mục trang điểm cho xác
chết. Những người này khi ai đụng đến họ trái ý phật lòng thì họ nghĩ là bị xúc
phạm và rất hay giận dữ và nóng tính.

Người có tính dâm dục hay khen chê người khác qua hình sắc bên ngoài, đánh
giá con người chỉ qua bề ngoài thôi.

Tiếp xúc nhiều với nhiều người là môi trường dễ bị ảnh hưởng tâm sắc dục và ưa
thích nhận xét người khác, xem phim, đọc báo phụ nữ nhiều cũng là các nguồn
làm khêu gợi tâm sắc dục của con người. Do đó con rất tránh những nguồn kích
thích đó. Quyết từ bỏ tâm ham trang điểm, lo cho cái thân này, và con cạo tóc
ngắn để không cần phải lo cho nó. Vì khi có tóc thì phải soi kiếng, chải đầu. Khi
soi kiếng thì bắt đầu nhìn những bộ phận khác trong cơ thể, xem chỗ nào cần
sửa lại cho chỉnh tề hơn. Do đó, chiếc gương soi cũng là thêm một duyên làm
cho tâm dục phát khởi.

Nhiều khi con nghĩ thật là tội nghiệp cho những người bị mê say trong dục vọng,
có một chút rãnh thời gian nào thì lo cho cái thân hôi thúi này, nhất là mỗi lần
mà họ được ai mời đi tiệc. Toàn là những thứ giả đắp vá chỗ này chỗ kia mà họ
không thấy. Đôi khi con nghĩ nếu họ hỏi con họ có đẹp không thì con nghĩ là cái
đồ trang sức đẹp chứ thân họ thì có gì đâu mà đẹp, thì biết trả lời sao đây, chắc
là im lặng thôi.
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Đạo đức tự nhiên giúp cho con cởi bỏ mọi ràng buộc vật chất, thấy rõ tất cả
chúng là đồ giả, và con mới hiểu câu Phật nói “Do vô minh nên con người mới
có những hành động điên cuồng này”.

Dù cho chúng ta có ăn mặc, sửa soạn trang điểm như thế nào đi chăng nữa,
cũng không qua được mắt của người có trí, hiểu biết cái thân này là hôi thúi, bất
tịnh như thế nào. Rồi cuối ngày người đó cũng rữa mặt, quét hết các lớp sơn
xuống, lòi ra lớp da nhăn, mụn nhọt, giống như màn kịch cuối ngày đã tàn thì
rửa mặt thôi. Rồi sáng ngày mai họ lại bắt đầu đóng một vai mới, lại bắt đầu
trang điểm, mặc quần áo đủ màu để chuẩn bị ra sân khấu đóng tuồng.

Nếu ai hiểu rõ điều này thì hãy bỏ dẹp xuống những trò hề đó đi, sống tự nhiên.
Cha mẹ sanh ra ta có khuôn mặt như thế nào thay kệ, ta hãy tập học và sống
đúng đạo đức, luôn nghĩ, nói và làm điều thiện thì tâm ta luôn vui vẻ và hạnh
phúc. Cái hạnh phúc đó là chân thật, còn cái hạnh phúc bằng trang điểm là giả,
không thật và chỉ làm trò cười cho người khác thôi.

ĐẠO ĐỨC TRẦM LẶNG

Là đạo đức thích sống ở nơi yên lặng, yên vắng, tôn trọng sự yên lặng và đem
lại sự yên lặng cho mọi người.

Người có đạo đức trầm lặng này thường thích sống một mình, sống một mình là
sống cho mình, có thời gian nhìn lại tâm mình, phân tích từng tâm niệm, thấy
được những nhược điểm mà sửa sai. Nhược điểm ở đây được nhắc tới là ác pháp
chứ không phải là sai là đúng. Vì nếu ta nhìn sự việc dưới con mắt đúng sai, thì
ta rất dễ và coi chừng đang chạy theo dục vọng mà không biết.

Có sống một mình thì luôn muốn tìm hiểu những cái hay của đời và thích thân
cận các bậc trí thức giải thoát, giúp ta khai mở, hiểu rõ những chân lý của cuộc
đời.

Có sống đúng đạo đức trầm lặng thì tâm luôn quán xét những hành động hằng
ngày xảy ra với mình và xả bỏ những ác pháp, đem lại sự thanh thản, an vui và
vô sự cho thân tâm.

Người không thích sống trầm lặng thì luôn bị đời sống vật chất, tiền bạc, của
cải, ăn, uống, sắc, danh và lợi lôi cuốn chạy theo hết ngày này qua ngày khác
cho tới hơi thở cuối cùng.

Họ chỉ là những người đóng tuồng trên sân khấu, hết kịch bản này đến kịch bản
khác. Họ bị nhân quả xỏ mũi dẫn đi mà không biết, đang làm nô lệ cho nhân
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quả sai sử mà không biết. Rồi bao nhiêu ác pháp xuất hiện, trùng trùng sanh
khởi liên tục. Rồi hằng giây, hằng phút họ tạo thêm bao nhiêu nghiệp mà không
biết, trừ những phút ngủ nghỉ mà thôi. Thật là đáng thương cho những người
như vậy!

Về phần con, muốn có được đời sống trầm lặng thì con suy tư quán xét và từ bỏ
các duyên ác như không xem ti vi, không nghe radio, không xem phim ảnh,
xem báo chí, đọc truyện, đọc sách các giáo phái khác, không đi mua sắm, tránh
các duyên tiếp xúc với bạn bè như không đi chơi viếng thăm ai cả, không gọi
điện thoại hẹn hò ra ngoài, rất sợ người khác kiếm mình hoặc họ gọi điện thoại
cho mình vì con thấy rằng các đề tài nói chuyện toàn là những vấn đề hạ liệt
không à. Và con chỉ thích ở nhà một mình, khi đó dù cho ai có gọi điện thoại đến
thì cũng không muốn nghe, trừ những lúc xả nghỉ.

Bởi vì đó là các nguồn kích dục, cám dỗ tâm tham, sân, si của con người. Người
mà thích coi ti vi là người dễ bị ô nhiễm, cám dỗ bởi đủ loại quảng cáo, tranh
ảnh, tuyên truyền, làm cho tâm dục chạy theo những cái đó, khởi tâm tham sân
si lên mà không biết.

Biết được những nguy hiểm này mà ngày xưa đức Phật đã đề ra giới cấm xem,
nghe ca hát hay tự hát. Do đó, cuộc sống sẽ trở nên trầm lặng, không bị ai quấy
rầy.

Có sống như vậy và thấy lợi ích của đạo đức trầm lặng thì con cũng tôn trọng sự
trầm lặng và đời sống của người khác. Sống trong xã hội thì con có ý thức
không làm phiền hàng xóm. Còn trong tu viện con nhớ lại lúc sau này con về tu
tập không giữ đúng hạnh độc cư, thích nói chuyện với mọi người. Con xin sám
hối với Thầy về chuyện này và hứa rằng sau này sẽ không còn tái phạm nữa.

Con nghĩ người có đạo đức trầm lặng thì không thể nào sống tại trung tâm
thành phố được vì trong thành phố quá là ồn ào, có nhà bật xem phim cả ngày,
có nhà thì nghe nhạc, có nhà thì hát karaoke, có nhà thì là nơi sản xuất, có nhà
thì tiếng trẻ con đùa vui, có nhà thì bán buôn ồn ào người ra vô, cộng với những
người bán rong rao bán cả ngày, tiếng xe máy chạy ra vô qua lại cộng vời tiếng
còi của xe nữa, v.v.. Do đó, những người sống tại thành phố và các khu đơng
dân cư sẽ không có đạo đức trầm lặng. Tâm họ luôn luôn phóng dật suy nghĩ
hết cái này đến cái khác và chạy theo những suy nghĩ đó, không lúc nào nằm
yên một chỗ.

Có bao giờ con người nghĩ là tại sao tâm luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn muốn làm
một cái gì, còn bình thường không muốn làm cái gì thì tâm có yên không? Và tại
sao cái tâm nó thích động thế? Nguyên nhân do cái gì?
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Tất cả đều do cái dục, lòng ham muốn của con người. Nếu diệt trừ được dục thì
chắc chắn tâm sẽ yên lặng thôi các bạn à. Đó là sự thanh thản, an lạc và vô sự
mà mọi người đều hướng tới, nhưng có ai đạt được đâu vì không ai chỉ dạy cho.

Nhưng mọi người không ngờ cách đây hơn 2500 năm đức Phật đã nói lên điều
này qua bài Tứ Diệu Đế là bốn chân lý của loài người. Vậy mà suốt từ đó đến
nay không ai biết triển khai nó vào cuộc sống, thật là tiếc cho con người.

Người có Đạo đức trầm lặng là người sẽ không làm khổ mình và không làm khổ
người. Vậy ta hãy cố gắng đạt được như vậy để đem lại hạnh phúc cho mình và
cho người.

ĐẠO ĐỨC BIẾT ĐỦ

Là đạo đức biết đủ với y áo, đồ dùng cá nhân, nơi ở và những phương tiện thuận
lợi cho cuộc sống.

Luôn chấp nhận những đồ dùng tối thiểu nhất, không đòi hỏi những cái mới,
không chạy theo sự cám dỗ của vật chất thế gian ngày nay. Khi đồ cũ chưa hư
thì không cần đổi cái mới làm gì. Ví dụ như có cái quần mặc đã 5 năm mà chưa
rách thì ta cứ mặc tiếp, chứ không phải thấy phai màu thì đi mua sắm cái khác
là sai.

Người không có đạo đức biết đủ thì luôn đòi hỏi thêm, thích xài lãng phí, chạy
theo những nhu cầu của thời đại, sắm sửa hết cái này đến cái khác, thấy người
khác có thì cũng muốn mua cho mình. Ví dụ thấy người khác có chiếc xe dream,
mà mình đã có xe Honda 50 thì cũng muốn đổi xe.

Sống trong xã hội con người không tránh được bị cám dỗ bởi các vật chất, cho
nên rất dễ bị dính mắc và chạy theo. Có càng nhiều vật chất thì người đó càng
phải lo lắng nghĩ ngợi về nó và làm nô lệ cho nó, lúc nó hư thì phải lo tìm cách
sửa, có ai nói xấu chê bai thì buồn giận, tức lên nói qua nói lại đả kích nhau. Bởi
vậy càng nhiều vật chất thì tâm càng bị dính mắc vào.

Người có đạo đức biết đủ thì không sợ người đời chê bai rằng mình bảo thủ, cố
chấp hay quê mùa. Và họ còn biết thương mọi người khác vì họ đang làm nô lệ
cho vật chất mà không biết. Do đó, họ luôn luôn vui vẻ, tự tại, ung dung, không
bị cuốn hút vào dòng nam châm dục lạc thế gian.

Đối với người tu hành thì đạo đức biết đủ là đạo đức thiểu dục tri túc ba y một
bát, sống không nhà cửa, nay đây mai đó, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, không
còn bận tâm về cái gì cả. Khi đi đâu họ chỉ quảy một túi vải gọn nhỏ bên trong
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đã có đầy đủ y áo và tứ sự.

Ngoài ra trong vấn đề ăn uống cũng vậy, người có đạo đức biết đủ không chạy
theo dục ăn, không ăn uống phi thời. Vì ăn uống phi thời là đem bệnh hoạn đến
cho mình.

Vì vạn pháp thế gian là vô thường, là hoại diệt thì đâu có gì của ta đâu mà mua
sắm chi cho nhiều, để rồi phải khổ cực làm lụng kiếm tiền chi trả cho nó, có nó
rồi thì lại phải nhức đầu bảo vệ nó, sợ nó bị người khác đánh cắp mất, v.v.. khác
gì là tự mình làm khổ mình.

Đời sống của người biết đủ rất là giản dị, khi cần đi đâu thì xếp gọn vào một túi
là xong, Khi đi xa không cần phải lo cho những thứ còn lại trong nhà, vì có mất
thì cũng không ảnh hưởng gì. Và khi đi xa thì đi đâu cũng được, ở bao lâu cũng
được.

Người có đạo đức biết đủ là người rất phóng khoáng, không tham lam mà ngược
lại ai xin gì, muốn gì mà mình có dư thì mình cho luôn, không cần cất giữ nhiều
làm gì.

Khi có ai cho tặng bất cứ vật gì thì chỉ cảm thấy đó là gánh nặng và muốn đem
cho người khác thôi. Ví dụ khi có người cho con trái cam, lon nước ngọt ngoài
giờ ăn thì con chỉ muốn đem cho ai đó, chứ không muốn để dành đến bữa ăn
cho ngày hôm sau gì cả.

Tóm lại, người sống có đạo đức biết đủ là người biết tôn trọng mình, làm cho
thân tâm luôn luôn thanh thản và không lo lắng gì cả. Còn người không biết đủ
thì chỉ tự mình làm khổ mình, bị dính mắc, bị vật chất nó trói buộc vào, đi đâu
cũng nghĩ và lo lắng về nó, tâm không thể thanh thản, an lạc và vô sự được.

ĐẠO ĐỨC TỪ TÂM

Là đạo đức biết thương yêu mình và mọi người. Vì cuộc sống của con người hay
bất kỳ loài nào trên hành tinh này đều khổ, vậy ta hãy làm được bất cứ việc gì
để giúp cho mọi người bớt khổ.

Ví dụ khi thấy người khác đẩy một chiếc xe nặng chậm chạp thì ta hãy giúp một
tay. Khi thấy ai đang làm gì thì ta cứ hỏi cho phép ta giúp một tay dù cho người
đó là ai đi chăng nữa không phân biệt người giàu nghèo, ai cũng cần sự giúp đỡ.

Một lời khuyên cũng là sự giúp đỡ cho người khác biết mà tránh những điều xấu
xảy ra.
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Ta hãy thông cảm cho cuộc sống khổ cực của mọi người trên hành tinh này, do
đó nếu ta có dư cái gì thì ta hãy san sẻ với mọi người.

Không chỉ con người không mà với con vật cũng vậy. Khi biết hằng ngày mọi
con vật đều đi kiếm ăn, nếu ta có rảnh thời gian một chút, mua thức ăn và cho
chúng thì vui biết mấy.

Thấy ai cần việc làm mà ta có việc làm thì ta hãy thuê họ, đó là thương người.

Thấy ai đi xin ăn thì ta hãy cho thức ăn.

Thấy ai không có quần áo mặc thì ta hãy cho.

Thấy ai không có nhà ở thì ta hãy xây cho họ nhà ở (nhà tình thương).

Thấy ai cần thuốc thang thì ta hãy mua thuốc cho họ.

Biết trước được những công việc nào nặng nhọc thì ta hãy giúp đỡ một phần
nào để cho công việc của họ nhẹ hơn.

Nếu ta biết được điều gì có lợi cho mình, cho người thì ta hãy chia sẽ với mọi
người khi biết người khác đang cần.

Hãy làm nhẹ những gánh nặng của mọi người trong xã hội, trong bất cứ công
việc gì, hoàn cảnh nào.

Giúp mọi người thích nghi với các hoàn cảnh mới.

Thông cảm những sai sót của mọi người.

Thông cảm những éo le của gia đình ảnh hưởng đến công việc, v.v..

Tóm lại, thương yêu người và các loài vật là biết đặt mình vào hoàn cảnh của
người và của vật để thông cảm, chia sẽ, giúp đỡ, khuyên nhủ và động viên vượt
qua mọi khó khăn. Giúp cho mọi người nhẹ bớt những gánh nặng trong cuộc
sống.

Người có đạo đức tâm từ sẽ không bao giờ có ý nghĩ hại ai, không muốn làm cho
ai khổ cả, không nói lời nói làm phật lòng trái ý ai cả và không muốn mang gánh
nặng đến cho ai cả.

Người sống trọn vẹn với giàu lòng từ thì đã tạo cho mình nền đạo đức không
biết sân giận ai bao giờ.
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Dù cho ai đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa thì ta nghĩ rằng họ đáng
thương, muốn tốt, muốn đem lại điều tốt cho ta, do đó làm sao mà mình có thể
giận họ được kia chứ.

Còn ngược lại, đứng trước mọi hoàn cảnh mà tâm ta trơ trơ ra không hiểu được
tâm tư lo lắng bồn chồn của mọi người thì ta chưa có đạo đức tâm từ. Như khi
đạp một con giun dưới đất mà tâm không dao động thì tâm ta chưa có đạo đức
tâm từ.

Người không có ý giúp đỡ, chia sẻ thông cảm, hay động viên người khác vượt
qua những khó khăn trong cuộc sống thì những người này cần phải học thêm về
đạo đức tâm từ. Có khi vì họ chưa biết khổ là gì, chưa có sự va chạm trong cuộc
sống hoặc vì quá ích kỷ cho nên không để ý tới người khác, không cần biết
người khác đang nghĩ gì.

Tình thương yêu thật sự của người có đạo đức tâm từ là bỏ qua cái nhìn nhận
xét con người qua hình dáng bên ngoài, đặc tướng, thái độ và oai nghi. Ngày
xưa khi con nhìn một người ăn mặc lôi thôi, quần áo dơ dáy, con suy tư là người
này có thể là người nghèo, có thể làm nghề ăn trộm, vậy ta hãy nhớ mặt người
này để phòng ngừa. Nhưng sau này khi con thấy một người như vậy con nghĩ lại
thương cho những người như vậy, nếu mình nghĩ xấu về họ thì thật tội nghiệp
oan ức cho họ, vì họ nghèo không có tiền mua quần áo mới, hoặc vì họ bị sanh
ra trong một gia đình không có giáo dục, cho nên họ phải chịu nhiều sóng gió
trong cuộc đời, hoặc là ta phải thương người đó vì bị người đời hắt hủi chê bai
và tránh xa. Do đó, con nghĩ dù cho người đó có ăn trộm nhà mình, hay làm
điều gì ác với mình thì con vẫn thương họ, và sẵn sàng cho họ những gì họ
muốn, chứ không sân giận, thù hận hoặc báo cảnh sát để làm cho cuộc đời của
họ đã khổ lại càng khổ hơn.

Con thấy con chỉ cần thay đổi cách nhìn, cách nghĩ một chút về mọi người là
tâm con tràn đầy tình thương, biết yêu thương mọi loài trên thế gian này. Dẹp
bỏ được mọi ác ý, thành kiến và tưởng kiến sai lầm nhận định về người khác và
trong khoảng giây phút thay đổi cách suy nghĩ như vậy biến con từ một người
không có đạo đức tâm từ thành một người có đạo đức tâm từ.

ĐẠO ĐỨC BI TÂM

Là đạo đức biết thương xót mọi người đang sống trong đau khổ và các ác pháp.
Đó là lòng thương xót chân thật muốn làm giảm hoặc cứu vớt những người bất
hạnh trong cuộc đời này.
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Đạo đức tâm bi còn dạy cho ta lòng tha thứ cho mọi người, không vì bất cứ
nguyên nhân gì mà giận mọi người. Tha thứ và thương xót phải luôn đi đôi với
nhau thì đạo đức tâm bi sẽ trọn vẹn.

Ví dụ như lòng thương xót của ta phủ trùm muôn việc và muôn vật như sau:

Khi thấy người nghèo đói thì ta giúp.
Khi thấy người bệnh thì ta cho thuốc uống, dẫn đi bác sĩ, v.v..
Khi thấy người đang đau buồn, than khóc thì ta nói chuyện khuyên răn.
Khi thấy ai đó bị tai nạn thì ta đến an ủi.
Khi thấy trẻ em khóc thì ta đến dỗ.
Khi thấy ai đó bị mất tiền, bị cướp của, bị ăn trộm và những người đang
làm nghề ăn trộm, ăn cướp ta cũng thương xót họ.

Khi thấy:

Chúng sanh và ai đó bị giết hại hay biết ai đó làm nghề sát sanh, giết
người.
Ai đó làm nghề tà hạnh và biết những ai đang sống tà hạnh.
Ai nói dối hoặc bị người khác lừa gạt
Ai nói lời nói thêu dệt hoặc đang bị người khác dùng lời nói thêu dệt.
Ai nói lời nói 2 chiều, hoặc bị ai đó dùng lời nói 2 chiều đối xử.
Ai đang nghiện ngập trong rượu chè, hoặc làm nghề buôn bán rượu và các
chất kích thích.
Ai đang hành các nghề thuộc tà nghiệp và những nghề cung cấp, trung
gian các thiết bị, hay nguyên vật liệu phục vụ cho tà nghiệp.
Ai đó đang sân giận, bị người khác giận, đang ghen tuông hay bị người
khác ghen tuông, đang cống cao ngã mạn, đang nghi ngờ hay bị người
khác nghi ngờ.
Ai đó đang bị thất kiết sử, ngũ triền cái chi phối.
Ai đó đang sống bị cám dỗ bởi các dục trong đời như ăn, uống, sắc, danh
và lợi.
Những người bất hạnh trên thế gian bị tai họa do thiên tai lũ lụt, động đất,
sóng thần hay núi lửa, chìm tàu, v.v..

Nhiều lắm con không kể hết được vì con càng biết nhiều về ác pháp thì khi con
biết ai đang bị ác pháp chinh phục thì con đều nói câu “Thật là tội nghiệp cho
họ đang sống trong ác pháp mà không biết”.

Người không có đạo đức tâm bi thì khi thấy ai đó đang khổ hay sống trong ác
pháp thì không biết thương, không động tâm mà còn làm cho người ta khổ thêm
hoặc mang ác pháp đó vào cho mình.
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Cái lòng thương xót thì có nhưng con nghĩ phải tùy duyên mình với chúng sanh
mà giúp đỡ, chứ không phải vì muốn có cái phước hữu lậu này mà cố gắng làm
ra tiền để rồi đi tìm người bất hạnh giúp đỡ thì sai. Nếu như vậy thì khác nào bị
nhân quả xỏ mũi dắt đi.

Qua cái định nghĩa của đạo đức tâm bi này thì con nghĩ mọi loài vật (động hay
thực vật) trên thế gian này đều khổ. Do đó, đúng như lời đức Phật dạy trong Tứ
diệu đế về khổ đế. Và con nghĩ chỉ khi nào con tu hành xong thì con mới dùng
đạo đức nhân bản nhân quả để giúp họ thoát khổ thôi, còn vật chất thế gian thì
không giúp cho những người khổ trên mà ngược lại còn hại họ. Đó là dùng đạo
đế của đạo Phật cứu người ra khỏi biển khổ này, chứ không còn con đường nào
khác nữa.

Người không có đạo đức tâm bi là những người đang sống trong ác pháp, lấy ác
pháp làm niềm vui và vui mừng khi người khác đang đau khổ.

Con nhớ lúc con còn thanh niên thì tâm con là như vậy, nghĩa là con không bao
giờ có khái niệm về đạo đức tâm bi. Con tìm niềm vui qua sự đau khổ của người
khác thôi, chọc ghẹo, mỉa mai, nói xấu người khác đến khi họ khóc thì con mới
thôi và con vui sướng khi thấy người khác đang buồn rầu hay khóc. Nghĩ lại thì
đó là những hành động, lời nói vô đạo đức, không có một chút gì tình người
trong đó, thật là xấu hổ. Nhân quả thì quá công bằng cho nên sau này con gặp
lại những người thích chỉ trích, chọc ghẹo, nói mỉa mai và nói oan ức làm cho
con tức lại. Nhưng lúc này thì con đã hiểu biết nhân quả trong đạo Phật cho nên
tâm con bất động, thản nhiên và cười thôi, cho nên tâm con không bị bận tâm
vì những lời nói đó.

Bởi vậy, người có đạo đức tâm bi thì đem hạnh phúc đến cho mình và mọi
người. Còn người không có đạo đức tâm bi thì tự mình làm khổ mình, làm khổ
người, bị người đời xa lánh và nếu có thì chỉ toàn bạn ác thôi.

ĐẠO ĐỨC VUI VẺ

Đạo đức vui vẻ thể hiện qua cái cười của miệng, của ánh mắt, của khuôn mặt,
lời nói và hành động.

Là đạo đức biết vui mừng trước sự vui mừng, sự thành công, sự đạt được, sự
toại nguyện của mình và của người trước bất kỳ việc lớn nhỏ nào. Ví dụ, khi
thấy các em bé được cho kẹo vui vẻ thì ta cũng vui theo, khi thấy đồng nghiệp
được thăng tiến thì ta cũng mừng và chúc mừng với họ. Khi nghe tin bạn bè thi
đậu thì ta hãy vui vẻ cùng bạn đó, khi thấy ai nghèo mà có việc làm thì ta vui
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mừng cho họ, v.v.. Trong tu viện khi ta thấy ai đó tu được, có oai nghi tế hạnh,
sống luôn luôn giữ giới phòng hộ các căn thì ta phải vui mừng khi có bạn đồng
tu như vậy.

Đạo đức vui vẻ là đạo đức biết vui mừng trước sự an bình của vạn vật. Nhìn thấy
cây cối xanh tươi có sự sống thì ta cũng vui mừng. Nhìn thấy nhà nhà có đủ cơm
ăn, trong xóm không có trộm cướp thì ta cũng vui mừng.

Là đạo đức biết vui vẻ trước mọi thất bại. Khi biết vạn pháp đều bị chi phối bởi
nhân quả thì dù có thất bại thì ta cũng vui vẻ chấp nhận, lấy mọi thất bại làm
bài học cho mình, không than vãn hay trách cứ ai hết. Chỉ nhận lỗi mình là chưa
đủ khả năng, chưa thấu suốt, chưa quan sát đầy đủ, chưa nghiên cứu sâu, v.v..

Là đạo đức biết vui vẻ trước những chướng ngại trong tâm, trước những ác pháp
đang tấn công. Khi có người chửi mình thì phải vui vẻ quán nhân quả để thấy
rằng mình và người đó có nhân quả với nhau, hôm nay họ trách cứ mình là có
nguyên nhân, ta hãy yên lặng chiều theo ý họ để làm cho họ vui vẻ không giận
ta nữa, v.v..

Khuôn mặt của người có đạo đức vui vẻ luôn luôn nở những nụ cười với mọi
người, không oán hận ai cả. Không than vãn trước các việc khó khăn hay không
muốn xảy ra.

Người có đạo đức vui vẻ luôn hòa đồng với mọi người, không bao giờ có ý nghĩ
ai là kẻ thù cả. Nếu ai đó xích mích bất hoà nhau thì người này sẽ dùng lời nói
khuyên can để giúp cho họ trở nên hòa thuận nhau.

Người có đạo đức vui vẻ biết vui vẻ trước những việc làm thiện của người khác,
dùng lời nói hay hành động sách tấn người khác làm thiện và ủng hộ họ, chứ
không phải ganh tỵ, hẹp hòi, ganh đua hay nói xấu v.v..

Người không có đạo đức vui vẻ thì dễ giận hờn, tính tình ích kỷ chỉ biết có mình,
dễ ghen tuông với sự thành công, cái tốt của người khác. Từ đó, họ có những
suy tính hại người, rồi dẫn đến hại mình mà không biết. Thật là đáng thương
cho những người đó.

Tóm lại, người có đạo đức vui vẻ thì chỉ mang lại hạnh phúc cho mình và mọi
người xung quanh. Luôn nhìn đời dưới con mắt nhân quả, sống ly dục ly ác pháp
mang lại sự an vui cho thân tâm.

ĐẠO ĐỨC CỦA ÁNH MẮT
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Cái nhìn của ánh mắt cũng thể hiện một phần nào tâm trạng của con người, do
đó đạo đức của ánh mắt đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày. Có
người nhìn thẳng, có người nhìn nghiêng, có người liếc ngang, liếc dọc, có người
nhìn với một con mắt, có người nhìn với mắt hi hí, có người thì nhắm mắt lại, có
khi mắt mở to, có khi ánh mắt chăm chăm nhìn, có khi con mắt đỏ ngầu v.v..

Cái nhìn của ánh mắt thể hiện đủ mọi tình cảm và tâm trạng. Có ánh mắt đầy
lòng yêu thương trìu mến, có ánh mắt tức giận, có ánh mắt buồn, có ánh mắt
vui vẻ, có ánh mắt đầy nhiệt huyết, can đảm, có ánh mắt thiếu sự cương quyết
và nhục chí, có ánh mắt ngay thẳng, cương trực, có ánh mắt gian dối, có ánh
mắt sắc như mũi kiếm, có ánh mắt tham lam, có ánh mắt dâm dục, có ánh mắt
láu cá, có ánh mắt sáng thông minh, có ánh mắt ngu si đần độn, có ánh mắt
kiêu ngạo, có ánh mắt nghi ngờ người khác, có ánh mắt của người bệnh, có ánh
mắt của người hoảng hốt sợ hãi, có ánh mắt không có thần như người chết, v.v..

Vậy người như thế nào gọi là người có đạo đức qua ánh mắt? Người ta có câu
con mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy khi tâm như thế nào thì được thể hiện qua con
mắt hết. Nhưng người có đạo đức là người không làm khổ mình, khổ người và
khổ chúng sanh thì tâm tư của người đó thanh thản, an lạc và vô sự. Tự trong
bản thân người đó luôn tràn đầy giàu lòng yêu thương tất cả mọi loài chúng
sanh và không bao giờ oán hận ai cả, không còn có chấp vào bản ngã nữa thì
làm gì còn tham muốn, sân giận mà chỉ có thanh thản, an vui, nhìn đời với con
mắt nhân quả. Ai làm gì, nói gì thì cũng nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Ai
đang đau khổ thì tâm tư họ tràn đầy lòng yêu thương và thương xót người đó, ai
đạt được gì thì tâm họ cũng vui mừng không một chút ghen tị. Bản thân họ đã
thản nhiên xả bỏ mọi thứ trên thế gian này, không dính mắc vào một vật gì cả.
Cái tâm có như vậy thì ánh mắt của họ cũng sẽ thanh thản, thản nhiên như vậy
không một chút lo lắng, sợ hãi, gian tham, hối tiếc, trách cứ, giận hờn và ngu
muội.

Còn ngược lại thì ánh mắt của người không có đạo đức sẽ hoang mang, lo sợ,
tính toán, gian tham, gian dối, không thành thật, giận hờn và u tối. Chính vì vậy
mà làm cho cuộc sống của con người lúc lên lúc xuống, vì tâm họ luôn dao động
trước mọi cảnh và bị các cảnh ngoài cuốn hút.

Ví dụ: Khi có ai đó nói xấu chê bai công việc của mình thì mình trừng trừng nhìn
người đó như muốn nuốt trôi, rồi từ từ mắt đỏ ngầu lên, giận hờn phát ra tiếng
qua tiếng lại.

Do đó, khi tiếp duyên với môi trường đối với người không có đạo đức nhân bản
nhân quả thì tâm của họ luôn luôn động làm cho thần sắc và ánh mắt thay đổi

Đường về Xứ Phật - Tập 8 (Phần 3/3)
https://beta.tapchinghiencuuphathoc.vn/duong-ve-xu-phat-tap-8-phan-3-3.html



theo từng tâm trạng.

Chính vì vậy mà chỉ cần qua ánh mắt thôi mà người ta có thể suy đoán một
phần tâm tư của mình, dẫn đến bao nhiêu chuyện xảy ra không hay ảnh hưởng
đến người xung quanh.

Như khi có ánh mắt nghi ngờ cũng làm cho người ta dễ sân giận hay tủi thân.
Khi có ánh mắt kiêu ngạo làm cho người khác ghen tị và tức tối, khi có ánh mắt
gian tham thì người ta càng dè dặt, tránh tiếp giao với mình, khi có ánh mắt
dâm dục thì làm cho người ta sợ hãi và phòng hộ xa lánh. Khi có ánh mắt gian
dối thì người ta không tin tưởng, v.v..

Đạo đức qua ánh mắt này con chỉ mới phát hiện ra ngày hôm qua khi con thấy
mẹ con nhìn một người da đen đi ngang qua nhà. Cô gái đó ăn mặc không được
tươm tất lắm. Vì đại đa số người da đen không được giáo dục trọn vẹn cho nên
đa số sống bằng nghề không lương thiện như trộm cướp, bán ma túy, giết
người, hiếp dâm. Do đó, mẹ con luôn luôn sợ những người da đen gần nhà. Khi
mẹ nhìn thấy cô da đen đó con để ý con mắt của mẹ liếc nhìn chằm chằm nghi
ngờ như muốn nhớ kỹ khuôn mặt này, và coi rõ hành động của cô ta có gì nghi
ngờ không?

Thật là tội nghiệp cho những người da đen đó, chỉ vì cái bề ngoài da đen, quần
áo không tươm tất mà bị nghi ngờ như vậy. Thật là tội nghiệp cho những người
bị nghi ngờ oan ức như vậy. Đối với con, con biết như vậy và con thấy thương
cho họ vì phải chịu cái quả hiện tại bị xã hội hắt hủi.

Con tự nhủ thầm dù cho họ có muốn lấy cái gì ở nhà hay của con thì con cũng
sẽ cho họ chứ không có ghét đâu. Khi thấy người da đen bất cứ nơi nào con vẫn
chào nói đối xử như người bình thường, tôn trọng họ, và sẵn sàng giúp đỡ gì khi
họ cần. Và con cũng thương Mẹ vì đang sống với cái tâm nghi ngờ như vậy làm
cho lúc nào cũng sợ hãi.

Con thấy rằng trong mọi hoàn cảnh xấu nếu ta biết dùng tình thương thì sẽ xoá
đi mọi chướng ngại trong tâm, thì qua đó ánh mắt của ta cũng sẽ thể hiện một
cái nhìn trìu mến biết thương yêu hay thương xót mọi người.

Biết rõ được đạo đức qua ánh mắt chúng ta hãy tập sống theo đúng các đạo
đức phía trên đã trình bày thì tâm ta sẽ thanh thản, an lạc và vô sự thì lúc đó
ánh mắt của chúng ta sẽ thể hiện đầy đủ là một người có đạo đức nhân bản
nhân quả trọn vẹn.

ĐẠO ĐỨC CON CÁI ĐỐI VỚI CHA MẸ
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Là cách đối xử của con cái qua hành động, lời nói, và ý nghĩ đối với cha mẹ.

1- VỀ Ý NGHĨ:

Con cái phải luôn biết ơn công thành dưỡng dạy của cha mẹ cho mình từ
nhỏ tới lớn.
Phải biết rõ là những hành động hay những lời nói của cha mẹ là những lời
dạy muốn con cái được tốt đẹp hơn, chứ không phải vì bị đánh đập la
mắng là ghét bỏ.
Phải biết lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ khi bị bệnh hoạn, tai nạn.
Phải biết phụng dưỡng cho cha mẹ khi họ về già.
Phải biết tôn trọng những việc làm, lời nói và suy nghĩ của cha mẹ.
Không được chống đối lại những gì cha mẹ đang làm và cảm thấy hạnh
phúc khi làm những việc đó kể cả tín ngưỡng của cha mẹ.
Không được sân giận, hằn học với cha mẹ.
Không được có ý nghi ngờ cha mẹ.
Không được có những ý nghĩ ác về cha mẹ.

2- VỀ HÀNH ĐỘNG:

Không bao giờ được dùng gậy, cây, tay chân hay bất cứ vật gì đả thương
cha mẹ.
Không được ăn cắp tiền hay của cải của cha mẹ.
Dìu dắt chăm sóc cho cha mẹ khi họ đi, đứng, nằm, ngồi khó khăn.
Cố gắng học hành để không phụ lòng nuôi dưỡng của cha mẹ.
Phải biết làm những việc nặng nhọc trong gia đình thay thế cho cha mẹ.
Tránh làm những việc gì mà làm cho cha mẹ thêm lo lắng.

3- VỀ LỜI NÓI:

Không được nói dối cha mẹ.
Không được nói lời nói thêu dệt về cha mẹ.
Không được nói 2 lưỡi về cha mẹ.
Không được cãi cọ, la mắng, nói những lời nói hung dữ, nạt nộ, chê bai,
hỗn láo và chỉ trích cha mẹ.
Luôn nói những lời nói trìu mến lo lắng cho cha mẹ.
Biết khuyên răn cha mẹ tránh xa điều ác và làm những điều thiện.
Chỉ nên nói những điều tốt lành, không nói những chuyện làm cho cha mẹ
thêm lo lắng, mất ăn và mất ngủ.

ĐẠO ĐỨC CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI
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1- Luôn làm gương tốt cho con cái, không cho con cái thấy những điều xấu, vì
con cái rất dễ bắt chước:

Nếu cha mẹ muốn con cái không sát sanh, sống có tình thương đồng loại,
không ăn cắp, không tà hạnh, không nói dối thì cha mẹ phải làm gương
trước. Khi cha mẹ ăn chay và giải thích ý nghĩa của hạnh ăn chay cho con
cái thì con cái sẽ làm theo. Cha mẹ không nên dạy bảo con cái bằng những
lời nói dụ dỗ không thật như hứa lèo “Con ăn cơm đi rồi một lát mẹ chở đi
chơi”. Đứa bé cả tin ăn cơm, nhưng sau khi ăn cơm xong thì không thấy
mẹ chở đi chơi. Chính vì cha mẹ không giữ lời hứa với con cái thì con cái
sau này sẽ bắt chước tính nói dối đó.
Cha mẹ nên dạy dỗ cho con cái về tính thật thà, không tham trong cuộc
sống, như khi đi mua đồ, người bán hàng trả tiền dư lại thì phải nói cho con
biết là phải trả lại cho người bán hàng, vì họ phải bán buôn cực khổ cả
ngày kiếm từng đồng mua gạo ăn. Hay là khi đi ngoài đường thấy bất cứ
vật nào rơi thì không nên lượm, mà hãy để đó cho người mất quay lại tìm.
Hoặc khi đi đường thấy ai rớt đồ thì kêu chủ nhân lại để lấy. Khi con cái cần
cây bút hay vật gì đi học thì cha mẹ không nên nói là để cha hay mẹ lấy
trong sở làm về cho con cái dùng, vì như vậy con cái sẽ học tính ăn cắp.
Cha mẹ nên dạy con tính chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Khi thấy bạn
của con đến nhà chơi thì cha mẹ nói với con lấy kẹo bánh trong tủ lạnh ra
cho bạn ăn, hoặc lấy đồ chơi của mình ra cho bạn chơi. Khi thấy người xin
ăn thì nói với con cầm chiếc bánh, ly nước ra cho người xin ăn hay là cầm
tiền ra cho.
Khi cha mẹ giận dữ, nóng nảy, cãi cọ nhau sẽ làm ảnh hưởng đến tính tình
con cái, làm mất đi tính thuận hòa của con cái. Do đó, cha mẹ nên không
cho con cái thấy những cảnh không hay đó.
Tập cho con cái ăn uống đúng giờ, không ăn uống linh tinh, chậm rãi,
không ăn hàng ngoài đường phố mà phải mua về nhà. Để tập cho em bé
những oai nghi trong ăn uống, v.v..
Cha mẹ đôi khi làm sai việc gì thì cũng nên biết xin lỗi con cái.

2- Phải hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con
cái.

Theo dõi việc học hành và những trò chơi mà con cái thích. Giải thích
những trò chơi nào nên chơi, trò nào không. Ví dụ: những trò chơi bắn nhau
sẽ làm nhiễm tính hung bạo của con cái. Xem ti vi nhiều cũng hại, giải
thích cho con cái biết chương trình nào tốt chương trình nào xấu. Và phải
biết phân bố thời gian hợp lý giữa học và chơi.
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Nên nói chuyện thường xuyên với con cái về mọi chuyện giúp cho con cái ý
thức được đạo đức trong gia đình, ngoài xã hội, giữa người và người, người
và vật, người và cỏ cây thiên nhiên môi trường.
Nên dành thời gian lắng nghe ý kiến con cái để hiểu rõ tâm tư nguyện
vọng của con, chứ đừng ép buộc theo ý của mình. Như con cái thích học kỹ
sư mà phải bắt buộc học bác sĩ thì sẽ làm đổ vỡ sự mong muốn của con
cái. Rồi sau này con cái không thi đậu vào trường y thì con cái đổ lỗi cho
cha mẹ.
Chú ý cách ăn mặc của con cái. Tránh con cái bắt chước những phần tử,
bạn bè xấu mà ăn mặc, chải chuốt như con két đủ màu sắc. Giải thích
những tai hại khi con cái tiếp xúc với bạn bè xấu.
Luôn kích thích con cái tham gia vào các hoạt động trường, các việc làm từ
thiện, giúp đỡ để tạo cho các con môi trường tự lập, học hỏi thêm ngoài
đời.

3- Cha mẹ luôn biết tôn trọng những suy nghĩ của con cái.

Cùng con cái bàn luận về những sở thích, cái thấy, cái hiểu của con cái và
lèo lái con cái vào con đường đúng.
Cha mẹ không nên có kiểu dạy con cái bằng hình phạt hay áp đặt mọi điều
theo phong kiến như con cái phải nghe lời cha mẹ.
Đối xử với con cái như người bạn, để giúp con cái cởi mở trong quan hệ gia
đình, thẳng thắn, trung trực, cùng nhau góp ý, xây dựng gia đình thêm
đoàn kết và yêu thương hơn.
Cha mẹ phải luôn biết chấp nhận những lỗi lầm của con cái và tha thứ cho
chúng, khuyên dạy những điều tốt sau những lần sai phạm đó bằng lời nói
ái ngữ dịu dàng của người cha, người mẹ.
Cha mẹ nên xem con cái và đối xử với con cái như một nhân vật quan
trọng.

ĐẠO ĐỨC VỢ CHỒNG

Là sự đối xử nhau giữa chồng và vợ qua các hành động, lời nói và ý nghĩa:

Chồng và vợ phải bình đẳng nhau, không ai có quyền ra lệnh cho ai cả.
Sống trên quan điểm biết lắng tai nghe nhau và tôn trọng ý kiến của mỗi
người.
Ngoài gia đình ra, trong công việc hay ngoài xã hội, chồng hay vợ phải tôn
trọng ý kiến riêng tư của mỗi người, không can thiệp vào việc riêng.
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Tài sản trong nhà là của chung, khi mua sắm là có sự đồng ý của 2 người
cho nên không nên nghĩ cái này chồng mua, cái kia vợ mua.
Tiền bạc cũng là của chung, không nên suy nghĩ chồng làm nhiều hơn vợ
hay ngược lại. Mọi vấn đề chi tiêu đều phải có sự đồng ý trước của chồng
và vợ.
Vợ chồng phải biết thay phiên nhau chăm sóc con cái, như đưa đón con đi
học khi có ai rảnh.
Công việc tại nhà chồng vợ nên bình đẳng phụ nhau làm, đừng nghĩ việc
nội trợ là của phụ nữ, không phải của chồng, do đó khi cần thiết ví dụ như
vợ bệnh hay bận người chồng cũng phải ý thức xuống bếp nấu ăn, rửa
chén và giặt đồ.
Không nên phân biệt gia đình bên vợ, gia đình bên chồng. Khi cần thiết
giúp đỡ cho gia đình nào thì vợ chồng bàn bạc trước, không lén lút âm
thầm giúp đỡ gia đình mình bằng tiền bạc chung của vợ chồng để tránh
xích mích nghi ngờ rồi đâm ra nói xấu nhau, từ việc nhỏ rồi xé ra to.
Vợ và chồng đều phải tôn trọng bạn bè của nhau.
Vợ hay chồng không nên có các tà hạnh bên ngoài với người khác phái để
tránh đổ vỡ gia đình, đem lại sự đau khổ cho con cái khi mất cha hoặc mẹ.
Chồng hay vợ không nên ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt với bạn bè thường
xuyên bên ngoài mà quên đi trách nhiệm của mình trong gia đình.
Chồng hay vợ thường xuyên kiểm tra dạy dỗ con cái, theo dõi việc học và
chơi của con cái. Dành thời gian ra nói chuyện và dẫn con cái ra ngoài
chơi.
Chồng hay vợ không nên vì bất kỳ một lý do nào mà nói dối nhau, không
thật thà, giấu giếm chuyện gì đó riêng tư. Dù chuyện lớn hay nhỏ nên cùng
nhau bàn bạc.
Vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau, tùy thuận ý kiến nhau và tôn trọng
quyết định của nhau. Không vì một cái sai nhỏ nào mà mất đi các đạo đức
nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Ví dụ có lúc chồng hay vợ muốn ra
ngoài đi chơi một mình với bạn bè thì vợ hay chồng phải biết tôn trọng ý
kiến này chứ không phải khi ra đường là phải luôn có vợ có chồng.
Không nên nghi kỵ nhau mà phải thưa hỏi nhau để cùng làm sáng tỏ mọi
việc, tránh để lại trong tâm mọi nghi hoặc, mà làm khổ mình và làm khổ
người.
Có những lúc chồng hay vợ cần sống cho bản thân thì chồng hay vợ phải
hiểu điều đó, do đó nếu có khả năng thì trong nhà mỗi người nên có một
phòng riêng.
Đạo làm vợ từ xưa tới nay người vợ bao giờ cũng thức dậy sớm trong gia
đình, cho nên người vợ nên giữ gìn hạnh này.
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Nếu vợ hay chồng giữ tiền thì phải biết có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận để
tránh trộm cướp, hoặc tránh mọi ý nghĩ tham lam tài sản khi mình đứng
tên hoặc đang cất giữ tiền.
Dù cho có chuyện gì bực bội, ấm ức thì cũng nên nói nhỏ nhẹ, ôn tồn, dịu
dàng với nhau để tránh cãi cọ, xô xát, lớn tiếng làm ảnh hưởng đến con cái
và gia đình, hàng xóm.
Tôn trọng tín ngưỡng của nhau.
Mọi ý nghĩa hành động hay lời nói của vợ chồng đều dựa trên đạo đức bình
đẳng, tùy thuận và tôn trọng nhau, để tránh sự áp đặt, ép buộc, ức chế,
chịu đựng trong gia đình nhằm đem lại hạnh phúc cho nhau. Bằng không
thì với cái tính ngã mạn cao của con người mà vợ hay chồng khinh chê
người kia cái này cái nọ làm cho sứt mẻ tình cảm, mới sống với nhau một
tháng mà đã muốn ly dị, hoặc có con rồi mà vẫn muốn ly dị chạy theo
những cái thích của riêng mình, không còn có bổn phận với việc mình làm
nữa.

ĐẠO ĐỨC HỌC TRÒ

Dù là người học trò ở bất cứ nơi nào ở trường, ở nhà hay ở ngoài xã hội đạo đức
học trò luôn luôn tồn tại để giúp cho người học trò sống đúng đạo đức của một
con người. Đạo đức học trò rất quan trọng vì nó góp phần xây dựng những nền
tảng đạo đức của xã hội. Có ý thức dạy dỗ đạo đức cho học trò từ khi bắt đầu đi
học thì xã hội đó sẽ có một cuộc sống bình yên, người và người sống có đạo đức
với nhau, thì con số tội phạm trong xã hội sẽ giảm. Vậy ta hãy xem xét các khía
cạnh trên qua từng đạo đức của người học trò.

1- TÔN TRỌNG TRƯỜNG HỌC

Đó là tôn trọng mọi nội qui trong trường học và trong lớp.
Phải biết giữ gìn tài sản bàn ghế và mọi vật trong khuôn viên trường,
không chạy nhảy trên bàn ghế, hoặc ném bàn ghế ra cửa sổ xuống lầu.
Có ý thức giữ gìn vệ sinh làm sạch sẽ trường và lớp. Vứt rác vào thùng rác,
khạc nhổ vào những nơi qui định trong nhà vệ sinh, quét sạch sân trường
hay lớp, lau chùi bảng sạch, không tự ý đốt rác, xả rác bừa bãi, v.v..
Tham gia vào các đoàn thể tu sửa trường như sơn, quét vôi, lót gạch, trồng
cây.

2- TÔN TRỌNG THẦY CÔ 

Mỗi thầy cô giáo sẽ có những qui định riêng thêm, cho nên học trò phải
biết tôn trọng và lắng nghe lời dạy của các thầy cô.
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Làm tốt các bài học trong lớp và về nhà.
Lau bảng sạch trước khi thầy cô đến lớp.
Chào thầy cô khi gặp bất cứ nơi nào.
Lắng nghe lời thầy cô dạy, không nói chuyện trong lúc thầy cô đang giảng
bài.
Không tự ý ra ngoài lớp khi chưa có sự đồng ý của thầy hay cô.
Không tự ý đổi chỗ ngồi.
Cùng giúp thầy cô hoàn thành tốt những gì nhà trường giao.

3- TÔN TRỌNG BẠN BÈ

Không đánh, ăn hiếp nhau trong lớp học cũng như ngoài trường.
Không ghen tỵ bất cứ điều gì đối với bạn mình. Ví dụ như thành tích học
tập, hình dáng bên ngoài, cách ăn mặc, nhiều bạn hơn, v.v..
Không tham lam ăn cắp đồ đạc của nhau.
Không lừa dối nhau, nói xấu nhau, chê bai nhau, chỉ trích nhau, nạt nộ,
quát mắng, chửi thề, v.v..
Không nghi ngờ nhau.
Không khinh thường nhau mà phải giúp đỡ nhau. Khi mình học giỏi thì phải
biết chỉ dạy cho các bạn kém hơn, chứ đừng vì thế mà khinh chê bạn mình.
Biết giúp đỡ giải thích những thắc mắc, những điều khó hiểu.
Biết dùng lời nói ôn hoà, nhã nhặn dịu dàng với nhau để làm cho tình bạn
thêm gắn bó hơn và đừng dùng những lời nói chia rẽ nhau.
Nên biết cách xưng hô tên với nhau, chứ đừng gọi nhau là tao với mày thì
không giống học trò mà giống các người ngoài đường.
Tùy thuận vào nhau trong mọi ý kiến việc làm và lời nói khi làm việc hay
sinh hoạt chung.

THẦY CÔ GIÁO ĐỐI XỬ VỚI HỌC TRÒ

Không dùng bất cứ vật gì hay hình thức gì xử phạt và đánh học trò.
Không được chửi mắng học trò là đồ hư, mất nết, con hoang, v.v..
Không được đến lớp trễ và ra về sớm.
Không nên có tình ý với bất cứ học trò nào.
Phải biết xin lỗi học trò khi làm điều gì sai như đến lớp trễ, không trả bài
đúng hẹn, v.v..
Dù cho học trò phạm lỗi gì cũng không được giận dữ quát mắng học trò,
mà ngược lại nên dùng lời nói ái ngữ hỏi thăm tại sao học trò không chịu
làm bài hay học bài.
Biết khen thưởng đúng để động viên, sách tấn các em học tiến bộ hơn.
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ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ NÓI RIÊNG VÀ CỦA CON NGƯỜI
NÓI CHUNG NGOÀI XÃ HỘI

Cũng là một con người sống trong xã hội thì học trò cần phải biết nghĩa vụ
của một công dân. Dù cho làm việc gì thì phải thông hiểu luật về vấn đề
hay lãnh vực đó. Ví dụ khi đi bộ qua đường hay lái xe thì phải biết rõ luật
giao thông. Khi chơi tại các khu vui chơi thì phải biết những qui định của
các khu đó như cấm giẫm đạp lên cỏ, nên bỏ rác vào thùng rác, không xả
rác bừa bãi. Ngoài phố thì cấm tiểu tiện bừa bãi, v.v..
Tại các nơi công cộng phải biết kính lão đắc thọ, tôn trọng người lớn tuổi,
nhường cho phụ nữ có thai và em nhỏ. Khi lên xuống xe buýt thì nhường
hay đưa tay giúp đỡ người lớn tuổi và trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật.
Trong bất cứ nơi nào cần sắp hàng theo thứ tự đến trước sau thì ta phải từ
tốn xếp hàng không chen vô đứng trước người khác, không xô lấn. Ví dụ
khi đi mua hàng tại siêu thị đến khi tính tiền, dù mình mua 1 vật, mình
cũng phải xếp hàng theo thứ tự.
Tránh ngồi ăn uống ngoài phố gây chiếm mất lòng lề đường dành cho
người đi bộ, vì khi vậy người đi bộ phải đi ra ngoài đường dành cho xe chạy
rất nguy hiểm đến tính mạng của họ.
Tránh xả rác ngoài đường phố, nên bỏ rác vào túi rồi khi gặp thùng rác thì
bỏ hoặc không có thì đem về nhà bỏ thùng rác nhà mình.
Khi lái xe gặp bất cứ trường hợp nào mình sai hay người khác sai thì không
nên cãi vã giữa đường, nói xin lỗi nhau ngay để tránh những phiền phức,
nếu có tai nạn nặng thì gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông đến xử lý.
Khi gặp ai xin băng qua đường thì nhường họ trước, vì thà mất 5 giây
nhường đường còn hơn mất 10 phút nếu chiếc xe đó cắn ngang đường đi.
Trước khi đi ta hãy nhắc tâm “Đi chậm cũng tới, đi nhanh cũng tới, ta hãy
nhường đường cho tất cả mọi người”.
Không được chửi mắng khi thấy ai sai hay vi phạm luật giao thông. Mà nên
thương họ vì biết đâu họ bị trễ việc làm nên họ bất cẩn, vội vã, hãy thông
hiểu cho họ vì cũng có lúc ta cũng như vậy.
Khi thấy đinh ốc giữa đường, nếu đường vắng có thể ngừng xe xuống lượm
được thì ta nên ngừng, tránh gây tai nạn cho các xe khác.
Hãy biết thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ những người làm việc nặng nhọc.
Nếu có ai cần đi nhờ thì ta hãy cho họ quá giang một đoạn cùng đường đi.
Tránh chơi các trò chơi đá banh, đá cầu, đánh cầu dọc đường phố.
Không tham gia vào các nhóm ăn cắp trái cây vườn ăn trái nhà người khác.
Tránh đi săn bắn các loài thú như dùng ná bắn chim, đặt bẫy chim, sóc,
chuột, câu cá, mò ốc, bắt rắn, bắt các loại côn trùng như giun, dế, v.v.. Ta
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hãy trau dồi lòng thương của mình đến muôn vật, vì loài vật nào cũng có
sự sống, cớ sao ta lại tạo niềm vui cho mình bằng sự khổ đau của loài vật
khác, đó là đạo đức hiếu sinh.
Không tham lam đồ đạc đánh rơi của người khác, hãy để lại chỗ cũ hay
đem đồ đó đến giao lại cho phường xã nơi mình ở. 

Tóm lại, người học trò có đạo đức thì phải luôn quán xét mọi hành động, lời nói
hay suy nghĩ của mình xem có làm khổ mình, khổ người hay khổ chúng sanh
hay không? Hay là mình có làm vui mình, vui người hay vui các loài chúng sanh
hay không? Có như vậy, hàng ngày nhắc tâm những điều trên thì dần dần sẽ
tập thành một thói quen tốt xứng đáng là người học trò có đạo đức.

ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI NƠI LÀM VIỆC

Là phải biết tuân theo, chấp hành theo những quy định của nơi làm việc, phải
biết hoàn thành trách nhiệm của xếp giao, biết cách đối xử với đồng nghiệp.

1- ĐỐI VỚI NƠI LÀM VIỆC

Phải biết tìm hiểu những qui định của nơi làm việc công ty, phân xưởng,
nhà máy sản xuất, phòng làm việc, kho, bãi, cảng, bến tàu, v.v.. Có như
vậy thì ta sẽ tránh phạm phải những sai lầm dẫn đến những tai nạn
nghiêm trọng trong lao động.
Phải biết vệ sinh xung quanh nơi làm việc, trên bàn ngăn nắp mọi giấy tờ.
Không gian tham lấy cắp bất cứ vật gì của công ty hoặc nơi làm việc kể cả
cây kẹp giấy hoặc tờ giấy.
Không được ăn cắp giờ là việc đến muộn về sớm. Không tụm 3 tụm 5 lại
ngồi nói chuyện trong giờ làm việc.
Không được ăn cắp sức lao động của người khác, cướp công, ăn cắp ý kiến
hay làm ý kiến của mình.
Phải có ý thức chung bảo vệ tài sản của công ty, không được nghĩ rằng đồ
chung thì dùng xong vứt lung tung, không dẹp gọn lại chỗ cũ. Ra vào phải
khoá cửa và giao chìa khóa lại cho bảo vệ khi cần thiết.
Trong khi làm việc không nên làm việc riêng như không được dùng điện
thoại, máy copy, máy fax, máy tính tại nơi làm việc cho mục đích cá nhân.
Không nên tự ý đi ra ngoài mà không nói lại cho cấp trên biết mình đi đâu.

2- ĐỐI VỚI CẤP TRÊN

Tìm hiểu rõ và cụ thể những gì cần phải làm để hoàn thành tốt công việc
được giao, không hấp tấp, không tìm hiểu mọi việc trước khi làm là một
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điều cấm kỵ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng và mất thời gian quý
báu của mình, của người khác và của nơi làm việc.
Không nên nhận nhiều việc quá sức và khả năng của mình, rồi mang cả về
nhà làm luôn, không có thời gian chăm sóc cho người trong gia đình.
Luôn luôn báo cáo mọi việc được giao cho cấp trên biết để họ theo dõi
được tiến triển công việc, không phải lo lắng nhiều và đóng góp ý kiến kịp
thời nhằm giúp chúng ta vượt qua những trở ngại mà ta chưa biết.
Không nên phân bì việc của mình và việc của cấp trên như mình thì làm
nhiều còn cấp trên thì ngồi không xơi nước. Ta phải biết từ từ làm từng việc
cho tốt, không chạy theo số lượng mà chất lượng không có.

3- ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Học hỏi những kinh nghiệm của đồng nghiệp.
Biết lắng tai nghe những lời góp ý vì ai cũng muốn mình làm tốt, cho nên
họ mới cho lời khuyên.
Tôn trọng những việc làm, ý kiến, lời nói của đồng sự.
Khi cần giúp đỡ hãy giúp đỡ tận tình xem đó là việc của mình.
Không vì chức quyền danh vọng, tiền bạc mà chà đạp, nói xấu nhau trong
nơi làm việc hay trước mặt cấp trên hay người khác.
Mọi vấn đề xảy ra giữa nhân viên với nhau thì nên dùng lời nói ái ngữ giải
quyết, nếu không được thì thoả thuận cùng nhau hỏi ý kiến của người thứ
ba và người tốt nhất là cấp trên của mình.

Người có đạo đức trong nơi làm việc là những người không gian tham tài sản
không thuộc mình, tránh nói xấu, chê bai, chỉ trích bất kỳ ai, tránh than vãn về
bất cứ việc gì, không mưu mô tính toán tranh giành danh lợi. Biết vừa đủ trong
công việc, sức khỏe, tiền bạc để không làm khổ mình. Biết tôn trọng nơi làm
việc và tôn trọng tất cả mọi người.

Người không có đạo đức nghề nghiệp thì sẽ không tồn tại lâu tại nơi làm việc,
trước sau gì thì cũng bị đuổi việc hay là tự mình xin nghỉ. Đồng nghiệp chê
trách, cấp trên thì kỷ luật. Lúc đó còn mặt mũi nào mà ở lại công ty cơ chứ.

Mỗi người nhân viên phải tự rèn luyện những đạo đức đối xử với chính mình và
đối xử với người cho được trọn vẹn thì trong công việc sẽ làm tốt mọi việc, trên
dưới được thuận hoà.

ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI VỚI LOÀI THẢO MỘC
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Với sự tư duy rằng môi trường sống đầu tiên có cây cỏ trước, sau đó từng thế hệ
kế tiếp nhau được hình thành qua đủ dạng của các loài cây, rồi đến các loài vật,
và cuối cùng khi có đủ mọi duyên thì con người xuất hiện. Con thấy rằng các
loài thảo mộc là anh chị của chúng ta. Hiện nay con người đều phải sống dựa
vào các loài rau, trái cây, khí oxy và các chất khoáng thiên nhiên. Nếu không có
các anh chị đi trước thì làm sao có con người hiện nay được.

Với suy tư như vậy con biết quý trọng sự có mặt của thảo mộc trên hành tinh
này. Vì vậy, để sống đúng là con người có đạo đức với thảo mộc thì chúng ta
phải biết bảo vệ chúng bằng cách:

Không chặt phá bừa bãi.
Tránh để xảy ra các nạn cháy rừng.
Tránh giẫm đạp trên cây cỏ.
Không nhổ lá cây, ta cứ nghĩ rằng lá cây cũng giống như lông tay của ta,
khi nhổ lông tay thì ta biết đau, vậy thì khi nhổ lá cây thì cây cũng biết đau
vậy, nhưng vì cây không nói được cho nên ta không hiểu cảm giác đau đó
của cây.
Nếu biết có cây nào khô héo thì ta nên tưới cho chúng miếng nước, hoặc
bón phân cho chúng.
Đừng vì cái thích của mình mà khi nhổ cây này, trồng cây khác. Chỉ vì cây
này không có hoa hay cho ra hoa nhỏ, xấu, mà ta không có một chút tình
thương nào nhổ cây đó lên, bỏ thùng rác và trồng cây mới vào.
Như Thầy dạy hành động của người tu sĩ trong tu viện khi cần phải nhổ cỏ
làm đường đi thì dùng cây nạy cỏ lên chứ đừng nhổ lên mà làm cho cỏ bị
đứt rễ đau lắm, và khi nhổ chỗ này thì nên đem đến chỗ khác trồng lại.
Thật đúng là một tình thương cao cả. Cám ơn Thầy đã dạy cho con những
bài học đáng quí này.

Hành động đạo đức với các loài cây là những hành động không làm cho cỏ cây
đau khổ như đối với con người biết nâng niu, chăm sóc, bảo vệ khỏi các bệnh
hoạn và tai nạn. Con luôn nhớ những bài học này và cảm thấy rất hạnh phúc khi
làm được những điều kỳ diệu này. Con nghĩ đạo đức này cũng là một phần nhỏ
thuộc đạo đức hiếu sinh mà con người không nên bỏ qua, nhằm làm tăng
trưởng thiện pháp trong tâm mình, không còn bị một chướng ngại nào và biết
rằng mình không bao giờ có ý hại ai vì kể cả các loài cỏ cây mà con không có ý
hại thì làm sao con dám hại ai bao giờ.

ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG
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Môi trường đây được hiểu là nước, đất, không khí. Hiện nay con người chúng ta
đang sống trong môi trường ô nhiễm nước uống và không khí. Nguyên nhân do
là con người vì chạy theo vật chất nhiều quá mà các nhà máy sản xuất xuất
hiện hàng loạt khắp nơi trên thế giới, các nhà máy này là nguồn gốc thải các
chất độc vào đất, vào sông, vào không khí, làm cho nhiệt độ của hành tinh của
trái đất thay đổi, dẫn đến bao nhiêu thứ khác ảnh hưởng theo sau.

1- Do đó, mỗi đất nước cần phải xem xét lại và đưa ra những tiêu chuẩn cho
phép đối với các chất thải, hoặc phải xử lý các chất đó và tái sử dụng cho mục
đích khác.

Mỗi đất nước trên hành tinh này phải ý thức thấy được tác hại của các chất
độc làm ô nhiễm môi trường và thẳng tay áp dụng các hệ tiêu chuẩn môi
trường vào việc kiểm soát các nhà máy, các nơi sản xuất, các trại chăn
nuôi, các lò đốt, v.v..
Trồng nhiều cây xanh hơn trong thành phố.
Có công viên cây xanh trong thành phố để giúp cho môi trường bớt ô
nhiễm.
Nghiên cứu và áp dụng các chất nhiên liệu mới không thải độc tố cho tất
cả các loại xe hay các phương tiện khác. Ví dụ như hiện nay khoa học đang
nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm xe chạy bằng khí hydro và ethanol
được chiết xuất ra từ cỏ.
Lọc và xử lý các chất thải ra tại các cửa cống của thành phố trước khi đổ
vào kênh, sông, hồ hay biển.
Phải có nhà máy đủ công suất xử lý rác bẩn và nơi chưa rác tránh xa khu
dân ở.
Phải tổ chức có xe hút bụi trong thành phố.

2- Người dân phải ý thức vào việc bảo vệ môi trường như:

Các cơ sở sản xuất nhỏ phải áp dụng kỹ thuật mới xử lý chất thải trong sản
xuất, đừng vì đồng tiền mà làm mất đạo đức đối với môi trường.
Tránh bỏ rác vào kênh, sông, hồ làm ứ đọng gây ô nhiễm nguồn nước.
Có ý thức và cẩn thận khi dùng những vật dễ cháy để tránh cháy nhà, cháy
rừng, v.v..
Khắp nơi mỗi nhà nên trang bị bình chữa cháy.

Biết tôn trọng môi trường là biết tôn trọng mình và tôn sự sống của mọi loài
trên hành tinh này. Rất mừng là trên thế giới tại các nước tiên tiến có nhiều
trung tâm nghiên cứu tìm ra phương pháp và các hóa chất mới để xử lý môi
trường.

Đường về Xứ Phật - Tập 8 (Phần 3/3)
https://beta.tapchinghiencuuphathoc.vn/duong-ve-xu-phat-tap-8-phan-3-3.html



Nhưng điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải có ý thức đạo đức môi
trường, thì hành tinh này sẽ tồn tại mãi mãi.

KẾT LUẬN

Để sống có đạo đức thì con người chúng ta phải trang bị những đạo đức này cho
chúng ta từ nhà trường. Biết cách áp dụng chúng vào thực tế để đem lại lợi ích
cho mình, cho người, cho các loài động vật, cho các loài thảo mộc và cho môi
trường mà chúng ta đang sống.

Khi nghiên cứu qua các đạo đức này chúng ta thấy chúng ta đang sống trong
một khối thống nhất, không thể tách rời ra được. Mỗi người, mỗi vật đều tương
tác và ảnh hưởng tới nhau. Vậy chúng ta hãy vì lợi ích chung của sự sống hạnh
phúc trên hành tinh này. Học tập rõ đạo đức nhân bản - nhân quả và biết cách
áp dụng chúng vào thực tế, mang lại hiệu quả ngay để có ích cho mình, cho
người và cho muôn loài có sự sống trên hành tinh này.

Đây là những nền đạo đức thực tế không mơ hồ mà ai cũng có thể học được.

Cái nhìn, cái hiểu của con qua những lời dạy của Phật và của Thầy về đạo đức
chỉ thu ngắn được bấy nhiêu, con hy vọng sẽ còn được học hỏi nhiều hơn từ các
bạn đồng tu khác để rút ra những bài học quí báu giúp cho con trở nên con
người toàn vẹn hơn, biết áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào cuộc sống
hằng ngày, xả tâm ly dục ly ác pháp đem lại hạnh phúc cho mình, cho người và
cho muôn loài khác trên hành tinh này.

Nhờ có làm bài viết này mà con nhìn kỹ lại thân tâm con, tự kiểm điểm lại mình
còn thiếu sót điều gì chưa làm, và cần làm. Thật là ích lợi khi viết những bài
này.

GIỚI LUẬT

Ai sống trong giới luật

An trú không phóng dật

Đoạn tận cùng sống chết

Sẽ chấm dứt khổ đau

--o0o--

Giới như người mắt sáng
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Tránh khỏi lối hiểm nghèo

Bậc có trí trong đời

Dùng giới xa ác pháp

(Lời Phật Dạy)

--o0o--

(Hết tập 8)

***----------------------***

Nguồn: Đường về Xứ Phật Tập 8 - Nhà xuất bản Tôn  giáo

Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc
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